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PHẦN MỞ ĐẦU
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Thông điệp
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGÔ KHẢI HOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông 
cùng toàn thể người lao động VEAM
Trong những năm gần đây, kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam đã và đang trải qua chu kỳ khó khăn, 
có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố bất định xẩy ra đồng thời như bất ổn chính 
trị, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột quân sự,...Bối cảnh năm 2024, Việt Nam còn khó khăn 
bởi tác động bên ngoài cũng như những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài, thiên tai, bão lũ gây thiệt 
hại tại nhiều địa phương, tuy nhiên tình hình chính trị, xã hội vẫn ổn định, đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân tiếp tục được nâng cao, các chính sách cải cách, hỗ trợ thúc đẩy phát triển của 
Chính phủ bắt đầu phát huy hiệu lực.

Năm 2024, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)  bám sát 
chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 trên nền tảng: Duy trì và phát triển sản xuất của Tổng 
công ty ở cả 03 lĩnh vực máy động lực, máy nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, ô tô thương mại; 
đảm bảo hiệu quả cho nhà đầu tư; nâng cao đời sống của người lao động. Mặc dù hoạt động sản 
xuất kinh doanh của VEAM vẫn còn nhiều khó khăn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như giá 
trị sản xuất công nghiệp, doanh thu bán hàng đều giảm so với năm 2023 và không đạt kế hoạch 
đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.253 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2023 nhưng vẫn vượt 
14% kế hoạch năm.

VEAM đang chuyển đổi sau những tác động từ thị trường và các yếu tố nội tại. VEAM tập trung 
nguồn lực cho các mục tiêu trọng tâm, tạo đà cho những thay đổi, cải tiến phát triển bền vững hơn; 
quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp căn cơ để hoàn thành các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025; tiếp tục phát triển quan hệ uy tín tốt đẹp với Quý khách hàng, 
Quý đối tác, trân trọng và luôn đồng hành tin cậy cùng Quý cổ đông; chung tay xây dựng xã hội bền 
vững, có trách nhiệm với cộng đồng và đời sống của người lao động.

Chặng đường phía trước của VEAM còn đối mặt với những khó khăn và thử thách, chúng tôi rất 
mong nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông 
cùng toàn thể người lao động để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra của năm 
2025, đưa VEAM trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước về sản xuất cơ khí.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Khải Hoàn

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
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THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG - NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: 
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ 

MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP 

Tên tiếng Anh:
VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL

MACHINERY CORPORATION

Tên viết tắt: VEAM

Giấy CNĐKDN:
Số 0100103866

Mã số thuế: 
0100103866

Số Fax: 
84-2462800809

Website: 
www.veamcorp.com

Mã chứng khoán: VEA

Số lượng cổ phiếu niêm yết (cổ phiếu)

1.328.800.000
 

Số lượng cổ phiếu lưu hành (cổ phiếu)

1.328.800.000

Người đại diện theo pháp luật:
Tổng Giám đốc VEAM

Địa chỉ:
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, Hà Nội (toà nhà VEAM, 
ngõ 689 Lạc Long Quân)

Số điện thoại: 
84-2462800802

Logo: 

Sàn giao dịch: UPCOM

Vốn điều lệ (đồng)

13.288.000.000.000
Vốn chủ sở hữu (đồng)

25.729.141.251.951

 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

1.
Sản xuất máy nông nghiệp 

và lâm nghiệp
Mã ngành theo VSIC: 2821 2.

Sản xuất động cơ, tua bin
Mã ngành theo VSIC: 2811

3.
Sản xuất ô tô và  xe có động cơ 
khác, Sản xuất xe có động cơ

Mã ngành theo VSIC: 2910

4.
Sản xuất bánh răng, hộp 

số, các bộ phận điều khiển 
và truyền chuyển động

Mã ngành theo VSIC: 2814 

5.
Sản xuất máy bơm, máy 

nén, vòi và van khác
Mã ngành theo VSIC: 2813

6.
Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy nông nghiệp
Mã ngành theo VSIC: 4653

7.
Bán buôn ô tô và xe có 

động cơ khác
Mã ngành theo VSIC: 4511

8.
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

Mã ngành theo VSIC: 4513

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 
Địa bàn kinh doanh: Việt Nam và Nước ngoài
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1990
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 153-HĐBT ngày 
12 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và được thành lập lại theo Quyết 
định số 1119/QĐ-TCCBDT ngày 27 tháng 10 năm 1995 của Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công 
Thương).

1995
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp cùng với TOYOTA Nhật Bản và Công ty KUO Singapore 
thành lập Công ty liên doanh TOYOTA VIỆT NAM (TMV)

1996
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp cùng với HONDA Nhật Bản và HONDA Châu Á 
thành lập Công ty liên doanh HONDA VIỆT NAM (HVN)

2016
Công ty mẹ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam được phê duyệt Phương án 
cổ phần hóa theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ, 
theo đó tên gọi là: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

2017 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được Ủy ban Chứng khoán nhà 
nước chấp thuận là công ty đại chúng theo Công văn số 5972/UBCK-GSĐC ngày 05 tháng 9 năm 
2017

2018 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được Sở Giao dịch chứng khoán 
Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom, mã cổ phiếu giao dịch: VEA theo 
Quyết định số 369/QĐ-SGDHN ngày 25 tháng 6 năm 2018..

2014
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định 
số 4874/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương.

2010
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp được chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty 
mẹ - Công ty con theo Quyết định số 3367/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương, 
theo đó tên gọi của Công ty mẹ là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

19
90

2024
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) hoạt 
động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2017 theo Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 7) do Phòng 
Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và hoạt 
động theo Điều lệ của VEAM, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định 
của pháp luật có liên quan.
VEAM có số vốn điều lệ là: 13.288.000.000.000 đồng, trong đó vốn thuộc sở 
hữu Nhà nước chiếm 88,47% vốn điều lệ, vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác 
chiếm 11,53% vốn điều lệ.
Công ty mẹ VEAM hiện đầu tư vốn tại 25 đơn vị bao gồm các đơn vị trực thuộc 
(chi nhánh), công ty con và công ty liên kết.
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SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2024 THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC 
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1.	Văn phòng HĐQT
2.	 Ban Kiểm toán nội bộ

BAN KIỂM SOÁT

Công ty mẹ quản lý vốn đầu tư tại các các công ty có cổ phần, vốn góp 
của Công ty mẹ thông qua người quản lý, người đại diện quản lý vốn do 
Công ty mẹ bổ nhiệm hoặc cử, giới thiệu giữ các chức danh quản lý, điều 
hành tại công ty đó.

BAN ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Văn phòng Công ty mẹ:
1.	 Văn phòng
2.	 Ban Tổ chức Nhân sự
3.	 Ban Pháp chế
4.	 Ban Tài chính Kế toán
5.	 Ban Kinh tế Kế hoạch 
6.	 Ban Kinh doanh và Phát 

triển thị trường 
7.	 Ban Đầu tư phát triển
8.	 Ban Kỹ thuật - NCPT

Công ty 100% vốn VEAM:
1. DISOCO
   + FVL
2. SVEAM
3. Cơ khí THĐ
4. TAMAC
5. Viện Công nghệ
  + Cơ khí Mê Linh

Công ty VEAM nắm giữ >50% 
vốn điều lệ:

1. FUTU1
2. FOMECO
3. Cơ khí Chính xác số 1
4. Cơ khí Cổ Loa
5. MATEXIM
6. VETRANCO
7. VEAM Korea

Công ty VEAM nắm giữ <50% 
vốn điều lệ:

1. Cơ khí An Giang
2. NAKYCO
3. Cơ khí Vinh 
4. VEAM Tây Hồ
5. TMV
6. HVN
7. MATEXIM Hải Phòng
8. KUMBA
9. Auto Mekong

Các chi nhánh
1.	 Chi nhánh Nhà máy Ô tô VEAM
2.	 Chi nhánh Nhà máy Đúc
3.	 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
4.	 Chi nhánh Nghệ An

Công ty Ford Việt Nam (FVL) có 25% vốn góp của DISOCO 

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
dự Hội nghị tổng kết VEAM

Thứ trưởng Bộ Công 
Thương làm việc tại VEAM

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ  
giữa VEAM với Báo Công 
Thương 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
thăm và làm việc với Nhà 
máy luyện kim phi cốc
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DANH SÁCH CÔNG TY CON
DANH SÁCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN KẾT

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tên đơn vị

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công

Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp

Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

Viện Công nghệ

Công ty CP Phụ tùng máy số 1

Công ty CP Cơ khí Phổ Yên 

Công ty CP Cơ khí chính xác số 1

Công ty CP MATEXIM Hà Nội

Công ty CP Cơ khí Cổ Loa

Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM

Công ty VEAM Korea

Tên đơn vị

Công ty Honda VN

Công ty Toyota VN

Chi nhánh Công ty TNHH Auto Mekong

Công ty CP Cơ khí Vinh

Công ty CP NAKYCO

Công ty CP Cơ khí An Giang

Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ

Công ty KUMBA

Công ty CP MATEXIM Hải Phòng

Lĩnh vực kinh doanh chính

Công nghiệp hỗ trợ và máy nông nghiệp

Sản xuất kinh doanh máy nông nghiệp

Sản xuất kinh doanh động cơ 

Sản xuất kinh doanh động cơ và máy nông nghiệp

Nghiên cứu công nghệ, sản phẩm đúc, nhiệt luyện 

Công nghiệp hỗ trợ cho các ngành xe máy, ô tô...

Công nghiệp hỗ trợ cho các ngành xe máy, ô tô...

Công nghiệp hỗ trợ cho ô tô và các sản phẩm khác

Khai thác mỏ, luyện kim, thương mại, dịch vụ vận tải

Sản xuất các sản phẩm cơ khí

Dịch vụ vận tải, kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Lĩnh vực kinh doanh chính

Sản xuất kinh doanh xe máy, ô tô

Sản xuất kinh doanh  ô tô

Sản xuất kinh doanh ô tô

Sản xuất các sản phẩm cơ khí

Sản xuất các sản phẩm cơ khí

Sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp

Cung cấp dịch vụ văn phòng

Sản xuất các linh kiện cơ khí

Kinh doanh vật tư thiết bị, vận tải

Địa chỉ

TP. Sông Công, Thái Nguyên

Q. Hà Đông, Hà Nội

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Vũ Ngọc Phan & Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội

TP. Sông Công, Thái Nguyên

TX. Phổ Yên, Thái Nguyên

Phú Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Đông Anh, Hà Nội

Số 2, Triệu Quốc Đạt, Hà Nội

Daegu, Korea

Địa chỉ

Mê Linh, Vĩnh Phúc

Mê Linh, Vĩnh Phúc

Đông Anh, Hà Nội

TP. Vinh, Nghệ An

Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

TP. Long Xuyên, An Giang

Q. Tây Hồ, Hà Nội

TP. HCM

Phố Lê Lai, TP. Hải Phòng

Vốn điều lệ (tỷ VND) 

1.490,0

151,5

110,7

347,0

141,6

70,8 

37,0 

96,0 

222,0 

6,0 

12,5 

17,3

Vốn điều lệ (tỷ VND) 

1.190,8 

752,2 

8,6 

8,2 

32,9 

31,1 

150,0 

Tỷ lệ sở hữu

100,00% 

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

55,00%

51,00%

51,00%

51,00%

53,60%

51,00%

89,00%

Tỷ lệ sở hữu

30,00%

20,00%

18,00%

49,00%

49,00%

47,40%

29,00%

2,22%

19,50%

(*) Vốn góp CSH tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 tại BCTC của các đơn vị. 



378.309.360 cổ phần, 
chiếm 28,47% vốn điều lệ

0 cổ phần
chiếm 0% vốn điều lệ
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian

08/2002 - 06/2007

06/2007 - 03/2011

03/2011 - 10/2014

10/2014 - 03/2015

04/2015 - 02/2016

02/2016 - 08/2017

08/2017 - 04/2019

04/2019 -06/2024

20/6/2024 đến nay

Chức vụ - đơn vị công tác

Chuyên viên Vụ Thị trường Châu Phi - Tây Á - Nam Á, Bộ Thương mại

Tùy viên Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Dubai, Đại sứ quán Việt Nam 
tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Dubai, Đại sứ quán Việt 
Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

Chuyên viên Vụ Thị trường Châu Phi - Tây Á - Nam Á, Bộ Công Thương

Trưởng phòng, Phòng Nam Á Vụ Thị trường Châu Phi - Tây Á - Nam Á, Bộ 
Công Thương

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi - Tây Á - Nam Á, Bộ Công Thương

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VEAM, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1979

Việt Nam

Cử nhân

Không có

Ông NGÔ KHẢI HOÀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời gian

3/1995 - 5/2005

6/2005 - 3/2006

4/2006 - 6/2007

7/2007 - 6/2010

6/2010 - 6/2014

6/2014 - 19/6/2024

Từ 20/6/2024 đến nay

Chức vụ - đơn vị công tác

Chuyên viên phòng công nghệ, đầu tư xây dựng cơ bản - Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam.

Ban quản lý dự án - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Thương mại.

Chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại.

Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

Trưởng phòng Đầu tư Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch nay là Vụ Kế hoạch Tài chính và quản lý doanh 
nghiệp - Bộ Công Thương 

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VEAM, Thành viên Hội đồng quản 
trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 
Việt Nam - CTCP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại tổ chức khác

Tổng số cổ phần nắm giữ 

•	 Đại diện sở hữu của 
Bộ Công Thương

•	 Cá nhân sở hữu

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại tổ chức khác

Tổng số cổ phần nắm giữ 

•	 Đại diện sở hữu của 
Bộ Công Thương

•	 Cá nhân sở hữu

1972

Việt Nam

Kỹ sư

Không có

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

332.200.000 cổ phần, 
chiếm 25% vốn điều lệ

0 cổ phần
chiếm 0% vốn điều lệ
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Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ tại tổ chức khác:

Tổng số cổ phần nắm giữ:

•	 Đại diện sở hữu của Bộ 
Công Thương

•	 Cá nhân sở hữu

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ tại tổ chức khác:

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ tại tổ chức khác:

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ tại tổ chức khác:

1977 

Việt Nam

Thạc sĩ

Không có

332.200.000 cổ phần, 
chiếm 25% vốn điều lệ

0 cổ phần
chiếm 0% vốn điều lệ

1955

 Việt Nam

Thạc sĩ

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu-Nước 
giải khát Sài Gòn (SABECO)

0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

1951

Việt Nam

Kĩ sư

Không có

Thời gian

9/1999 - 01/2003

02/2003 - 7/2008

8/2008 - 10/2010

11/2010 - 8/2012

8/2012 - 1/2015

2/2015 - 3/2016

3/2016 - 7/2017

7/2017 - 8/2017

8/2017 - 11/2022

12/2022 - 6/2024

20/6/2024 đến nay

Thời gian
08/1972-12/1976

12/1976-10/1981

10/1981-4/1983

5/1983-4/1988

5/1988-4/1990

5/1990-10/1995

11/1995-02/1998

02/1998-3/2000

4/2000-3/2007

4/2007-8/2007

8/2007-3/2011

3/2011-11/2015

4/2000-3/2007 và 
3/2011-11/2015

4/2016 đến nay

01/2006-12/2010

01/2011-4/2016

01/2016-4/2021

9/2017- 12/2019

4/2021 đến nay

7/2018 đến nay

6/2019 đến nay

Thời gian

1976-1998

1988-2011

7/2020 đến nay

Thời gian

Từ 2001 đến nay

Từ T06/2016 đến nay

Từ T11/2018 đến nay

Từ T12/2019 đến nay

Từ T8/2021 đến nay

Từ T01/2023 đến nay

Từ T10/2023 đến nay

Từ 20/6/2024 đến nay

Chức vụ - đơn vị công tác

Kế toán trưởng Công ty TNHH Đại 
Minh, Hà Nội

Cán bộ tín dụng Phòng Tín dụng 2, 
BIDV-Chi nhánh Hà Nội 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng 
(QHKH), Phòng QHKH 3, BIDV-Chi 
nhánh Hà Nội

Chuyên viên QHKH, Phòng QHKH 2, 
Ban QHKH, BIDV

Phó trưởng phòng, Ban QHKH, BIDV

Trưởng phòng Khách hàng lớn, Ban 
Khách hàng doanh nghiệp lớn, BIDV

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thực 
hiện nhiệm vụ chuyên trách tại Ban 
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ 
Công Thương

Phụ trách bộ phận thường trực Ban 
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ 
Công Thương.

Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính và Đổi mới 
doanh nghiệp, Bộ Công Thương

Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch-Tài chính, 
Bộ Công Thương

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại 
VEAM, Thành viên Hội đồng quản trị 
Tổng công ty Máy động lực và Máy 
nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Chức vụ - đơn vị công tác
Bộ đội

Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội

Cán bộ Thư viện Đại học Tổng hợp Hà Nội

Cán bộ giáo vụ; Phó Bí thư Đoàn Trường Quản ký xí 
nghiệp Bộ Công nghiệp nhẹ

Chuyên viên Trung tâm Thông tin Kinh tế và Khoa học kỹ 
thuật Công nghiệp nhẹ

Chuyên viên; Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Hành 
chính Pháp chế Văn phòng Bộ Công nghiệp nhẹ

Trưởng phòng Hành chính Văn phòng Bộ Công nghiệp 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp

Chánh Văn phòng Bộ Công nghiệp

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương

Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ 
Công Thương

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị Điện 
Việt Nam

Cố vấn Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị 
Điện Việt Nam (GELEX)

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt 
Nam

Chủ tịch Diễn đàn Uống có Trách nhiệm Việt Nam

Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khá

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ 
phần Bia - Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy 
động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Chức vụ - đơn vị công tác

Kĩ sư thiết kế; Trưởng phòng Kế 
hoạch; Giám đốc Trung tâm của 
Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Trưởng phòng Kế hoạch; Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết 
bị công nghiệp

Thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị Tổng công ty Máy động lực và 
Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Chức vụ - đơn vị công tác

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược 
phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Intimex 
Việt Nam

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây 
dựng số 1 Hà Nội

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cung 
ứng Dịch vụ Tổng hợp Thịnh Nguyên

Giám đốc Công ty Luật TNHH SLCC

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cho 
thuê máy bay Việt Nam

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công 
ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt 
Nam - CTCP

1975

 Việt Nam

Cử nhân

•	 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;

•	 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Intimex Việt Nam;

•	 Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Xây dựng số 1 Hà Nội;

•	 Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Cung ứng Dịch vụ Tổng hợp Thịnh 
Nguyên;

•	 Giám đốc Công ty Luật TNHH 
SLCC;

•	 Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Cho thuê máy bay Việt Nam.

0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà NGUYỄN THỊ HOA
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà TRẦN THỊ NGUYỆT
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN TIẾN VỴ
Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị

Ông PHAN KIM KHOA 
Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần nắm giữ:  

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

Tổng số cổ phần nắm giữ: 
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BAN KIỂM SOÁT BAN ĐIỀU HÀNH

Ngày tháng năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 
0% vốn điều lệ

Ngày tháng năm sinh: 1971

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân QTKD

Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐTV Công ty 
Honda Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư 
và Thiết bị toàn bộ

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

Ngày tháng năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế 
Quốc tế

Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH MTV Động cơ và 
Máy nông nghiệp Miền Nam

Tổng số cổ phần nắm giữ: 
•	 Đại diện sở hữu của Bộ Công 

Thương: 132.880.000 cổ phần, 
chiếm 10% vốn điều lệ

•	 Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 
0% vốn điều lệ

Ngày tháng năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 
chiếm 0% vốn điều lệ

Ngày tháng năm sinh:1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 
chiếm 0% vốn điều lệ

Ngày tháng năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người 
được ủy quyền công bố thông tin của Công 
ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 
chiếm 0% vốn điều lệ

Thời gian

12/2001- 08/2008:

09/2008 - 12/2008:

01/2009 - 12/2010:

01/2011 - 12/2015:

01/2016 - 05/2018:

11/2016 - 05/2018:

06/2018 - 02/2019:

03/2019 - 06/2022:

06/2019 - 09/2021:

06/2019 - 09/2022:

05/2021 - 11/2022:

06/2022 đến nay:

Thời gian

6/1994 - 1/2002:

2/2002 - 5/2003:

6/2003 - 5/2007:

6/2007 - 9/2013:

10/2013 - 1/2017:

2/2017 - 9/2018:

10/2018 - 9/2019:

10/2019 - 5/2020:

6/2020 - 6/2022:

6/2022 đến nay:

Thời gian

6/2006 - 6/2010:

7/2010 - 5/2011:

5/2011 - 7/2011:

7/2011 - 8/2012:

8/2012 - 4/2019:

4/2019 - 3/2023:

3/2023  4/2023:

4/2023 - 12/2023:

2/2023 đến nay:

Thời gian

7/2005 -10/2008:

11/2008 - 2/2019:

3/2019 - 9/2019:

16/9/2019 - 4/9/2022:

5/9/2022 - 9/6/2024:

10/06/2024 đến nay:

Thời gian

8/2002 - 12/2016:

01/2017 đến nay:

Thời gian

9/1996 - 12/1998:

01/1999 - 10/2008:

3/2015 - 8/2021:

05/01/2009 đến 
nay

10/6/2015 đến nay

04/2015 đến nay

6/2017 đến nay

Chức vụ

Kế toán tổng hợp, phòng 
Kinh tế - Tài chính Viện 
Công nghệ

Kế toán trưởng Công ty CP 
FLC

Kế toán tổng hợp, phòng 
Kinh tế - Tài chính Viện 
Công nghệ

Phó Trưởng phòng Kinh tế 
- Tài chính Viện Công nghệ

Trưởng phòng Kinh tế - Tài 
chính Viện Công nghệ

Kế toán trưởng Viện Công 
nghệ

Phó Trưởng phòng Kế toán - 
Tài chính, VEAM

Phó CVP Hội đồng quản trị 
- VEAM

Kiểm soát viên tại Công ty 
TNHH MTV Cơ khí Trần 
Hưng Đạo

Kiểm soát viên tại Công ty 
TNHH MTV Máy kéo và Máy 
nông nghiệp

Người đại diện vốn VEAM, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
Cơ khí Chính xác số 1

Trưởng Ban kiểm soát VEAM

Chức vụ

Kỹ sư, Phòng Thiết kế công trình, 
Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án 
Công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây 
dựng (Công ty THIKECO)

Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và 
Quản lý dự án Công ty THIKECO

Kỹ sư, VPTH VEAM; Trưởng phòng, 
Phòng Quản lý xây dựng Nhà máy ô 
tô VEAM

Trưởng phòng XDCB VEAM, kiêm 
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 
VEAM Tây Hồ

Trưởng phòng, Phòng Quản lý XDCB 
VEAM; kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty 
cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM; 
kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư 
VEAM Tây Hồ

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị 
VEAM, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Vận tải và Thương mại VEAM

Người phụ trách quản trị VEAM, kiêm 
Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị 
VEAM, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Vận tải và Thương mại VEAM

Phó Tổng Giám đốc VEAM; kiêm Người 
đại diện vốn, Thành viên HĐTV Công 
ty Honda Việt Nam; kiêm Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương 
mại VEAM

Phó Tổng Giám đốc VEAM; kiêm 
Người đại diện vốn, Thành viên HĐTV 
Công ty Honda Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc VEAM; kiêm 
Người đại diện vốn, Thành viên HĐTV 
Công ty Honda Việt Nam; kiêm Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Vật tư và Thiết 
bị toàn bộ

Chức vụ

Chuyên viên Vụ Chính 
sách thương mại đa biên, 
Bộ Công Thương

Chuyên viên Vụ Thị 
trường Châu Âu, Bộ Công 
Thương

Chuyên viên Văn phòng 
Bộ Công Thương

Phó Trưởng phòng Tổng 
hợp, Văn phòng Bộ Công 
Thương

Hàm Trưởng phòng Tổng 
hợp, Văn phòng Bộ Công 
Thương

Chánh Văn phòng Cục 
Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng, Bộ Công 
Thương

Người đại diện phần vốn 
Nhà nước tại VEAM

Người đại diện phần vốn 
Nhà nước tại VEAM, Phó 
Tổng Giám đốc VEAM

Người đại diện phần vốn 
Nhà nước tại VEAM, Phó 
Tổng Giám đốc VEAM, 
kiêm Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH MTV Động 
cơ và Máy nông nghiệp 
Miền Nam

Chức vụ

Kế toán tại Ban quản 
lý dự án Nhà máy ô tô 
VEAM Thanh Hóa 

Làm việc tại Nhà máy 
ô tô VEAM, trải qua các 
vị trí công tác: Trưởng 
Bộ phận Thống kê 
Kế toán; Phó Trưởng 
phòng Tài chính Kế 
toán; Phó Trưởng 
phòng Kế hoạch điều 
độ; Trưởng phòng Tài 
chính Kế toán; Trưởng 
phòng Thị trường; 
Phó  Trưởng phòng Thị 
trường Kinh doanh

Phụ trách kế toán - 
Công ty TNHH Liên 
doanh Phân bón Hữu 
Nghị

Kế toán trưởng  Nhà 
máy ô tô VEAM - Tổng 
công ty Máy động lực 
và Máy nông nghiệp 
Việt Nam - CTCP

Phó Giám đốc Nhà 
máy ô tô VEAM

Phụ trách kế toán 
VEAM

Chức vụ

Chuyên viên Phòng Tài 
chính kế toán Tổng công ty 
Máy động lực và Máy nông 
nghiệp Việt Nam

Thành viên Ban Kiểm soát 
Tổng công ty Máy động lực 
và Máy nông nghiệp Việt 
Nam - CTCP

Chức vụ

Chuyên viên Ngân hàng VID 
Public Bank Hà Nội

Kế toán trưởng, Trưởng 
phòng Kế toán Ngân hàng 
Tokyo Mitsubishi UFJ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt 
Hà Nội

Quyền Tổng giám đốc, Tổng 
giám đốc Công ty cổ phần 
Chứng khoán Asean

Người được ủy quyền công 
bố thông tin Công ty cổ 
phần Chứng khoán Asean

Thành viên HĐQT, Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần chứng khoán 
Asean

Thành viên Ban kiểm soát 
Tổng công ty Máy động lực 
và Máy nông nghiệp Việt 
Nam - CTCP.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông LÊ MINH QUY
Phó Tổng Giám đốc

Ông PHẠM ANH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc

Ông VŨ PHONG HẢI
Phụ trách kế toán

Bà NGUYỄN THỊ DIÊN
Thành viên Ban Kiểm soát

Bà LÊ THỊ THANH BÌNH
Thành viên Ban Kiểm soát
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VỊ THẾ CÔNG TY

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỤ THỂ NĂM 2024

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VEAM tiếp tục duy trì và tập trung phát triển vào 
các ngành nghề chính, bao gồm: động cơ và máy 
nông nghiệp; ô tô - xe máy; công nghiệp hỗ trợ.  
Đảm bảo sự tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, duy 
trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao 
động và đảm bảo tối đa các lợi ích của cổ đông.

2. Năng lực sản xuất

Gắn kết chặt chẽ giữa sản 
xuất kinh doanh với khoa học 
công nghệ, nghiên cứu phát 
triển, không ngừng nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh; nâng 
cao năng lực quản lý quản trị 
của người đại diện vốn VEAM 
tại công ty cổ phần, công ty 
liên kết và đặc biệt tại các 
công ty liên doanh có vốn FDI

1. Quy mô

Xây dựng VEAM trở thành một 
Tổng công ty có quy mô lớn, có 
trình độ công nghệ, quản lý hiện 
đại và chuyên môn hóa cao theo 
ngành nghề kinh doanh chính.

3. Nhân sự

Có đội ngũ lãnh đạo và quản lý 
năng động, sáng tạo; đội ngũ 
kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành 
nghề và văn hóa doanh nghiệp

4. Thị trường

Có thị trường và thương hiệu 
uy tín để mở rộng, phát triển 
sản xuất kinh doanh; Có đủ 
năng lực cạnh tranh trong nước 
và khu vực, có cơ cấu ngành 
nghề phù hợp với lợi thế cạnh 
tranh của Tổng công ty để 
VEAM luôn phát triển bền vững.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp, 
công nghiệp hỗ trợ bằng cách đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu 
tư năng lực thiết bị, công nghệ cao, tăng cường việc hợp tác sản xuất 
và khai thác sử dụng tối đa các nguồn lực đã đầu tư của các đơn vị 
thành viên và các công ty con, phát triển sản phẩm chủ lực nhằm 
chiếm thị phần tương xứng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tích cực tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực xe 
máy, ô tô và các loại máy móc công nghiệp khác. Tăng cường hợp tác 
quốc tế và nội địa hóa đối với sản phẩm ô tô tải do VEAM sản xuất

Tái cơ cấu Công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết theo 
hướng tăng cường công tác quản trị; khai thác năng lực, thế mạnh 
của các đơn vị và thoái vốn tại các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả thấp, không phù hợp với ngành nghề chính.

Về năng lực 
cạnh tranh

Về thị trường

Về tái cấu 
trúc công ty

�

�

Phát triển đồng bộ các yếu tố quản trị, nhân lực, công nghệ, thị trường, sản phẩm. 

Có đủ năng lực, uy tín trong quan hệ hợp tác, kinh doanh đối với các đối tác trong 
nước và quốc tế.

VEAM mong muốn trở thành 
một trong các doanh nghiệp 
hàng đầu trong nước về sản 
xuất cơ khí trong ngành: 
máy động lực, máy nông 
nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; 
ô tô thương mại. Trở thành 
doanh nghiệp sản xuất cơ 
khí có quy mô lớn trong khu 
vực ASEAN.
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CÁC RỦI RO CHÍNH

RỦI RO 
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO NHÂN 
SỰ VÀ NHÂN 
SỰ KẾ THỪA

RỦI RO
TÍN DỤNG

RỦI RO 
CẠNH TRANH

Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế năm 2025 đạt 8% trong bối cảnh 
kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo 
đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Tuy 
nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối 
mặt với nhiều rủi ro, thách thức như xung 
đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi 
cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa 
chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát 
đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro 
lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái. 
Bên cạnh đó, những chính sách kinh tế 
mới của chính quyền Tổng thống Mỹ dự 
kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình 
hình kinh tế thế giới nói chung và nhiều 
quốc gia nói riêng, trong đó có Việt Nam.
Trong nước, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ 
tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy 
nhiên sẽ phải đối mặt với những rủi ro, khó 
khăn, thách thức:
- Rủi ro, thách thức của kinh tế toàn cầu, 
quan hệ với Mỹ, Trung Quốc sẽ tác động 
tới Việt Nam cả ở tầm vĩ mô và vi mô (chính 
sách vĩ mô của nhà nước và hoạt động 
của các doanh nghiệp, các thị trường tài 

chính, tiền tệ, hàng hóa, lao động v.v…);
- Thể chế pháp lý đang được hoàn thiện 
nhưng còn chậm và nhiều chính sách 
chưa có sự ổn định, còn chồng chéo;
- Động lực truyền thống chưa được làm 
mới, các điểm nghẽn đầu tư đang được 
nhận diện và xử lý nhưng hiệu quả chưa 
cao;
- Lao động chi phí rẻ không còn là lợi thế 
quốc gia; lao động có trình độ để bắt kịp 
với công nghệ hiện đại còn thiếu, chưa 
đồng đều trong lực lượng lao động, thiếu 
lao động chất lượng cao;
- Khả năng hấp thụ vốn của nền kinh 
tế còn yếu, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp trong nước; thị trường vốn, thị 
trường chứng khoán chưa phát huy tương 
xứng với tiềm năng.
Mặc dù Việt Nam có tiềm năng tăng 
trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn đối mặt với 
nhiều rủi ro từ môi trường kinh tế vĩ mô. 
Việc quản lý tốt các rủi ro này, đặc biệt là 
về chính sách tài chính, tiền tệ, và thu hút 
đầu tư, sẽ là yếu tố quyết định để duy trì 
đà phát triển bền vững.

Mặc dù nợ công của Việt Nam hiện nay 
vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng áp lực 
trả nợ đang tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi 
đồng USD mạnh lên. Nhiều doanh nghiệp 
bất động sản gặp khó khăn trong việc huy 
động vốn, thanh khoản ngân hàng có thể 
bị ảnh hưởng nếu thị trường tín dụng tiếp 
tục suy yếu. Một số ngân hàng nhỏ vẫn 
đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng, đặc biệt 
là sau giai đoạn thắt chặt tín dụng. Hiện 
tại, VEAM đang có nguồn tài chính dồi 
dào, giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 

- Công ty mẹ gồm Văn phòng Công ty mẹ 
và 04 đơn vị trực thuộc, trong đó Nhà máy 
Ô tô VEAM và Nhà máy Đúc là đơn vị sản 
xuất kinh doanh trực tiếp với tổng số lao 
động là hơn 500 người.
- Lao động ngành cơ khí, chế tạo máy là 
ngành lao động kỹ thuật nặng nhọc, thu 
nhập chưa cao nên khó thu hút được 
nguồn lao động chất lượng cao, có trình 
độ quản lý giỏi.

- Các chính sách về sử dụng nhân sự, 
thu hút nhân lực của các doanh nghiệp 
do nhà nước nắm cổ phần chi phối chưa 
kịp thời thay đổi để phù hợp với cơ chế thị 
trường; 
- Biện pháp kiểm soát: nâng cao công tác 
đào tạo, hoàn thiện hệ thống quy định, 
quy chế tiền lương, chế độ, chính sách đãi 
ngộ đối với người lao động.

hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) chiếm 
phần lớn vốn điều lệ. VEAM thường xuyên 
theo dõi tình hình khách hàng, các đối tác 
để đánh giá rủi ro tín dụng. 
VEAM đã ban hành Quy chế đầu tư tài 
chính ngắn hạn trong đó có các quy định 
về đầu tư tài chính, kế hoạch dòng tiền, 
thời hạn tiền gửi, lãi suất tiền gửi, ngân 
hàng giao dịch... Tuy nhiên, rủi ro là việc 
cập nhật chính sách tiền gửi của các 
ngân hàng.

Nền kinh tế nói chung được dự báo vẫn 
còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách 
thức đến từ cả yếu tố trong và ngoài nước; 
sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; 
sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với 
nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến nhiều 
ngành, lĩnh vực. Các nhà đầu tư mới có 
năng lực cạnh tranh tiếp tục thâm nhập 
thị trường đặc biệt là thị trường xe ô tô 
điện. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
của VEAM tại các doanh nghiệp sản xuất 
ô tô sẽ có thể giảm sút lợi nhuận do yếu tố 
cạnh tranh ngày càng lớn từ chính sách 
miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô 
điện đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo 
ra sự cạnh tranh gay gắt giữa ô tô điện với 
các sản phẩm ô tô chạy xăng đang được 
sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp 
này. 

Lĩnh vực đầu tư sản xuất máy nông 
nghiệp trong nước hiện bất lợi trong cạnh 
tranh do chính sách còn chưa hợp lý để 
bảo vệ sản xuất trong nước, cụ thể: 
- Chính phủ chưa ban hành các tiêu 
chuẩn kỹ thuật đối với máy nông nghiệp; 
hạn chế hoặc cấm việc nhập khẩu các 
máy nông nghiệp cũ đã qua sử dụng... 
để tạo điều kiện thuận lợi cho người nông 
dân sớm tiếp cận với những thiết bị công 
nghệ hiện đại, đầu tư mua sắm các sản 
phẩm phục vụ nông nghiệp do các doanh 
nghiệp Việt Nam sản xuất. Ngoài ra, tâm 
lý của khách hàng vẫn thích sử dụng máy 
móc nông nghiệp đã qua sử dụng với giá 
thành thấp. 

Đối với VEAM, các vướng mắc, tồn tại 
của giai đoạn trước đây vẫn còn rất phức 
tạp. Mặc dù đang được tích cực xử lý, giải 
quyết nhưng đến nay vẫn chưa thể giải 
quyết dứt điểm. Tình hình sản xuất động 
cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm 
trong nhiều năm gần đây, lĩnh vực kinh 
doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan, 
Nhà máy Ô tô VEAM dự kiến còn nhiều 
khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu 
tiêu thụ hàng tồn kho, các sản phẩm mới 
đưa ra thị trường còn hạn chế. 
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Ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp

•	 Chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh: Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ ngành nông 
nghiệp, nhưng các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp vẫn khó 
tiếp cận vốn ưu đãi và công nghệ hiện đại.

•	 Rào cản nhập khẩu nguyên vật liệu: Các loại máy móc và linh kiện quan trọng 
phải nhập khẩu, chịu ảnh hưởng từ thuế suất và biến động tỷ giá.

Ngành công nghiệp hỗ trợ

•	 Chưa có chính sách ưu đãi rõ ràng: Doanh nghiệp CNHT Việt Nam vẫn chưa có 
nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, vốn vay như các nước trong khu vực.

•	 Thủ tục hành chính phức tạp: Việc tiếp cận các gói hỗ trợ từ Chính phủ vẫn gặp 
nhiều khó khăn, làm giảm khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.

RỦI RO 
CỦA NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP 
HỖ TRỢ 

RỦI RO 
TỪ CHÍNH SÁCH 
VÀ MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH 

RỦI RO 
TỪ XU HƯỚNG 
CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO

Rủi ro về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu thị trường: 

•	 Suy giảm tăng trưởng toàn cầu: CNHT Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn 
FDI, nếu kinh tế thế giới suy thoái, nhu cầu linh kiện, phụ tùng có thể giảm, gây ảnh 
hưởng lớn đến doanh nghiệp trong nước.

•	 Sự phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI: Phần lớn các doanh nghiệp CNHT Việt Nam 
là nhà cung ứng cấp 2, cấp 3 cho các tập đoàn lớn như Samsung, Toyota, Honda… 
Nếu các tập đoàn này dịch chuyển sản xuất sang nước khác, CNHT trong nước sẽ 
bị ảnh hưởng nặng nề.

•	 Cạnh tranh từ các nước khác: Việt Nam phải cạnh tranh với các nước có ngành 
CNHT phát triển như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, khiến các doanh 
nghiệp trong nước khó mở rộng thị phần.

Rủi ro về tài chính và đầu tư

•	 Hạn chế về vốn và công nghệ: Doanh 
nghiệp CNHT trong nước có quy mô 
nhỏ, khó tiếp cận vốn vay dài hạn với 
lãi suất ưu đãi để đầu tư công nghệ. 
Điều này khiến họ khó nâng cao 
năng lực cạnh tranh.

•	 Chi phí sản xuất tăng: Giá nguyên 
vật liệu nhập khẩu và chi phí logistics 
ngày càng cao, đặc biệt khi Việt Nam 
vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu từ 
Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) Việt Nam 
đóng vai trò quan trọng 
trong chuỗi cung ứng 
của các ngành sản xuất 
lớn như điện tử, ô tô, dệt 
may, cơ khí chính xác… 
Tuy nhiên, môi trường 
kinh tế vĩ mô có nhiều 
rủi ro ảnh hưởng đến 
sự phát triển của ngành 
này. Dưới đây là các rủi 
ro chính:

Rủi ro về chính sách và môi trường 
kinh doanh

•	 Chính sách hỗ trợ chưa thực sự hiệu 
quả: Mặc dù Chính phủ đã có nhiều 
chính sách khuyến khích CNHT 
(Nghị định 111/2015/NĐ-CP), nhưng 
doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn 
trong tiếp cận ưu đãi và hỗ trợ từ nhà 
nước.

•	 Thủ tục hành chính phức tạp: Các 
doanh nghiệp CNHT, đặc biệt là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp 
khó khăn trong thủ tục thuế, hải quan 
và tiếp cận thị trường quốc tế.

•	 Thiếu sự kết nối với doanh nghiệp lớn: 
Các doanh nghiệp CNHT trong nước 
chưa được ưu tiên trong chuỗi cung 
ứng của các tập đoàn FDI do chưa 
đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Rủi ro từ biến động tỷ giá và lạm phát

•	 Áp lực lạm phát: Giá nguyên liệu 
nhập khẩu và chi phí nhân công tăng 
cao có thể làm giảm biên lợi nhuận 
của doanh nghiệp CNHT.

•	 Biến động tỷ giá: Đồng VND mất giá 
so với USD có thể làm tăng chi phí 
nhập khẩu nguyên vật liệu, trong khi 
doanh nghiệp CNHT khó có thể điều 
chỉnh giá bán ngay lập tức.

Ngành CNHT Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn nhưng đang đối mặt 
với nhiều rủi ro vĩ mô từ tăng trưởng kinh tế, tài chính, chính sách, thương 
mại quốc tế và môi trường. Để giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp cần 
tăng cường năng lực công nghệ, đa dạng hóa thị trường và tận dụng tốt 
các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Rủi ro từ biến đổi khí hậu và môi trường

•	 Áp lực về tiêu chuẩn môi trường: Các 
doanh nghiệp CNHT phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn khắt khe hơn về sản 
xuất xanh, giảm phát thải, trong khi 
phần lớn vẫn sử dụng công nghệ cũ, 
tiêu tốn năng lượng.

•	 Thiên tai và gián đoạn chuỗi cung 
ứng: Các yếu tố như bão lũ, dịch bệnh 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất và logistics của ngành.

Ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp

•	 Chậm đổi mới công nghệ: Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn sử dụng công nghệ lạc 
hậu, trong khi nông nghiệp hiện đại ngày càng dựa vào AI, IoT, big data để tối ưu 
sản xuất.

•	 Thiếu nhân lực kỹ thuật cao: Ngành này đang thiếu nhân lực có chuyên môn về 
cơ khí, tự động hóa, và công nghệ nông nghiệp.

Ngành công nghiệp hỗ trợ

•	 Chưa đầu tư mạnh vào R&D: Các doanh nghiệp CNPT Việt Nam chưa chú trọng 
đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, dẫn đến việc tụt hậu so với đối thủ 
quốc tế.

•	 Ứng dụng tự động hóa còn thấp: Công nghệ sản xuất vẫn phụ thuộc nhiều vào 
lao động thủ công, trong khi các nước khác đã áp dụng robot và sản xuất thông 
minh.
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03
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 2024
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Các công ty con, công ty liên kết

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2024
Một số chỉ tiêu chính VEAM đã đạt được trong năm 2024 so với năm 2023 và với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2024 thông qua như sau:

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

 + SX công nghiệp 

 + Thương mại

3. Doanh thu tài chính

4. Lợi nhuận sau thuế

(2)

283,6

318,5

292,8

25,7

7.940,2

6.760,8

Kế hoạch

(3)

491,0

552,7

495,2

57,5

5.861,1

5.488,9

Thực hiện

(4)

269,7

316,9

302,84

14,1

6.531,80

6.253,40

TH 2023

(5)=(4)/(2)

95%

99%

103%

55%

82%

92%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

55%

57%

61%

25%

111%

114%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024  TH 2024 so với

(Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ chưa bao gồm dự kiến tiêu thụ xe tồn kho của VM)

Đơn vị: tỷ đồng

Kết quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ chính năm 2024 đều 
đạt rất thấp so với kế hoạch. So với năm 2023, doanh thu sản 
xuất công nghiệp đã tăng trưởng trở lại, chủ yếu nhờ vào những 
tín hiệu tích cực từ Nhà máy Đúc (VF). Hoạt động SXKD của Nhà 
máy Ô tô VEAM (VM) cũng như hoạt động kinh doanh thương 
mại tại VP VEAM vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục sụt giảm. 
Do vậy, doanh thu bán hàng của Công ty mẹ tính chung vẫn chỉ 
ở mức tương đương thực hiện năm 2023.

Doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế ước thực hiện năm 
2024 tuy giảm lần lượt 18% và 8% so với năm 2023 nhưng vẫn 
hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2024 thông qua. Việc tỷ lệ lợi nhuận giảm ít hơn nhiều tỷ lệ 
giảm doanh thu là do trong năm 2023 VEAM đã thực hiện trích 
lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập dự phòng hỗ trợ 
vốn dẫn đến các chi phí trong năm 2024 thấp hơn rất nhiều so 
với năm 2023. 

Nguyên nhân của  việc kết quả SXKD đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch

+ Các chỉ tiêu kế hoạch của VM chiếm tỷ 
trọng khá cao (chiếm 53% đối với mục 
tiêu doanh thu) trong kế hoạch chung 
của Công ty mẹ. Tuy nhiên, hoạt động của 
VM gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu 
chính đạt rất thấp (khoảng 30%) so với kế 
hoạch đơn vị xây dựng. Trong khi đó, VF 
có kết quả tương đối tích cực nhưng chỉ 
chiếm 36% tỷ trọng doanh thu kế hoạch 
chung nên không thể bù đắp trong cơ cấu 
chung của Công ty mẹ;

+ Doanh thu thương mại cũng chưa có 
dấu hiệu khởi sắc, công tác kinh doanh 
vật tư thực hiện được không nhiều so với 
kế hoạch năm cũng như so với năm trước. 
Công tác tiêu thụ xe tồn kho Changan, 
máy kéo ISEKI triển khai chậm do chưa 
có phương án tổng thể về tiêu thụ hàng 
tồn kho, đặc biệt là chưa triển khai được 
chủ trương tiêu thụ xe tồn kho Changan 
qua hình thức bán đấu giá. Tiến độ bán 
lẻ chậm chủ yếu do giá bán chưa cạnh 
tranh, việc hợp tác với đại lý bán hàng còn 
nhiều vướng mắc về hợp đồng đại lý và 
chưa triển khai đồng bộ nhiều phương án 
kích cầu bán lẻ khác.

+ Hoạt động xúc tiến thương mại, tham 
gia hội chợ chưa được triển khai theo kế 
hoạch (do biến động nhân sự trong giai 
đoạn đầu năm 2024), gây ảnh hưởng đến 
việc tiêu thụ hàng hoá.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tập trung vào việc tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn; giải quyết 
hàng tồn kho, công nợ...; tìm kiếm đối tác, đưa ra các giải pháp phù hợp với các Chi nhánh và kinh doanh 
thương mại của VP VEAM.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Những thay đổi của Ban điều hành trong năm 2024

Số lượng nhân sự Công ty mẹCác chỉ tiêu báo cáo tài chính hoạt động hợp nhất Công ty mẹ - công ty con năm 2024 như sau:

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Chỉ tiêu

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu (400)

Doanh thu thuần BH và CCDV

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính

Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LD, LK

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý DN

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Năm 2023

27.136,2

25.729,1

3.806,4

3.358,5

447,9

1.205,1

55,2

5.640,1

86,4

610,7

6.540,9

-23,8

6.517,1

6.265,2

Năm 2024

27.543,2

26.248,2

4.103,4

3.477,8

625,7

857,6

7,2

6.729,7

88,5

486,7

7.630,6

-4,3

7.626,3

7.431,7

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng lần lượt 8% và 19% so với năm 2023. Lợi nhuận sau 
thuế tăng chủ yếu do phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo trình độ lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Theo đối tượng lao động

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp

Theo giới tính

Nam

Nữ

Theo thời hạn HĐLĐ

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Hợp đồng không xác định thời hạn

Theo cấp quản lý

Quản lý cấp cao

Quản lý cấp trung

Quản lý cấp chi nhánh

Chuyên viên, nhân viên

Theo độ tuổi

Từ 18 đến 25 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi

Từ 36 đến 45 tuổi

Trên 45

I

1

2

3

4

II

1

2

III

1

2

IV

1

2

3

V

1

2

3

4

VI

1

2

3

4

Số lượng (người)

262

109

120

177

258

410

468

200

1

87

580

12

27

48

581

28

119

350

171

668

Tỷ trọng  

39,2%

16,3%

18,0%

26,5%

 

38,6%

61,4%

 

70,1%

29,9%

 

0,1%

13,0%

86,8%

 

1,8%

4,0%

7,2%

87,0%

 

4,2%

17,8%

52,4%

25,6%

Số lượng (người)

266

99

84

201

285

365

468

182

0

106

544

12

27

50

561

23

109

328

190

650

Tỷ trọng 

 

40,9%

15,2%

12,9%

30,9%

 

43,8%

56,2%

72,0%

28,0%

 

0,0%

16,3%

83,7%

 

1,8%

4,2%

7,7%

86,3%

 

3,5%

16,8%

50,5%

29,2%

Các chỉ tiêu chínhSTT
Năm 2023 Năm 2024

Ngày 10/6/2024

Hội đồng quản 
trị VEAM đã ban 
hành Quyết định 
số 34/QĐ-HĐQT 
về việc bãi nhiệm 
chức vụ Tổng 
Giám đốc VEAM 
đối với ông Phan 
Phạm Hà kể từ 
ngày 10/6/2024.

Ngày 10/6/2024

Hội đồng quản 
trị VEAM đã ban 
hành Quyết định 
số 30/QĐ-HĐQT 
về việc miễn nhiệm 
chức vụ Kế toán 
trưởng VEAM đối 
với bà Nguyễn Thị 
Mai Hương kể từ 
ngày 10/6/2024.

Ngày 10/6/2024

Hội đồng quản 
trị VEAM đã ban 
hành Quyết định 
số 31/QĐ-HĐQT 
về việc giao ông 
Vũ Phong Hải 
phụ trách kế toán 
VEAM kể từ ngày 
10/6/2024.

Ngày 20/6/2024

 Hội đồng quản trị 
VEAM đã ban hành 
Quyết định số 40/
QĐ-HĐQT về việc 
bổ nhiệm chức vụ 
Tổng Giám đốc đối 
với ông Nguyễn 
Hoàng Giang kể từ 
ngày 20/6/2024.

1 2 3 4

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
ĐẦU TƯ DỰ ÁN/HẠNG MỤC

ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DIESEL SÔNG CÔNG (DISOCO)

ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI CÁC CÔNG TY KHÁC

Thực hiện đầu tư 2024
Kế hoạch đầu tư năm 2024 của toàn Tổng 
công ty VEAM được duyệt: 218,433 tỷ đồng. 
Trong đó:
+ Giá trị xây lắp: 59,717 tỷ đồng.
+ Giá trị thiết bị: 146,839 tỷ đồng.
+ Khác: 11,877 tỷ đồng.
Kế hoạch giải ngân năm 2024: 174,327 tỷ đồng.

Thực hiện đầu tư năm 2024 đạt 81,902 tỷ 
đồng, tương ứng 37% so với kế hoạch năm 
2024; 44% so với kế hoạch giải ngân và 52% so 
với năm 2023. Trong đó:
+ Công ty mẹ: 4,583 tỷ đồng (Văn phòng Công 
ty mẹ: 3,067 tỷ đồng; VM: 1,026 tỷ đồng; VF: 
0,49 tỷ đồng).
+ Các Công ty con: 77,319 tỷ đồng. 

81,902
tỷ đồng

37%
KH đầu tư 2024

52%
So với 2023

44%
KH giải ngân 2024

	

Hạng mục chuyển tiếp từ 
năm 2023 sang năm 2024

Hạng mục đầu tư mới trong 
năm 2024

Giá trị thực hiện trong năm 
2024

Dự án “Đầu tư dây chuyền 
dập nóng phôi rèn”

Tiến độ

Hoàn thành 08/09 hạng mục, 01 hạng mục đề nghị chuyển tiếp sang năm 2025.

Hoàn thành 08/13 hạng mục; 04 hạng mục chưa thực hiện xong đề nghị chuyển tiếp 
sang năm 2025; 01 hạng mục Xây mới phòng họp chưa triển khai thực hiện vì đang 
chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

14,636 tỷ đồng.

Dự án đang tạm dừng triển khai các bước giai đoạn chuẩn bị theo thông báo số 690/
VEAM-VPHĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Hội đồng quản trị VEAM.

Đầu tư thực hiện dự án

Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần 
Hưng Đạo

Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy 
nông nghiệp

Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy 
nông nghiệp Miền Nam 

Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Công ty CP Vận tải và Thương mại 
VEAM

Viện Công nghệ

Tiến độ

Đang thực hiện đầu tư Hạng mục PCCC bổ sung thuộc Dự án “Di chuyển và xây 
mới Công ty Cơ khí THĐ”, giá trị thực hiện trong năm đạt 0,115 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty không triển khai hạng mục đầu tư nào và chỉ tập trung 
triển khai xây dựng Phương án điều chỉnh Dự án “Di chuyển và xây mới Nhà máy 
sản xuất máy kéo nhỏ”.

Hoàn thành nghiệm thu bàn giao 02/04 hạng mục trong tháng 12 năm 2024; 01 
hạng mục chuyển tiếp sang năm 2025 (Trung tâm gia công ngang mới 100% và 
xe nâng dầu 3 tấn ISUZU), giá trị thực hiện trong năm 2024 đạt 3,152 tỷ đồng.

Hoàn thành 05 hạng mục bao gồm 04 hạng mục chuyển tiếp và 01/15 hạng mục 
đầu tư mới; hạng mục đã ký hợp đồng đang thực hiện dở dang thực hiện dở dang: 
10 hạng mục; hạng mục chưa thực hiện đầu tư là 04 hạng mục, giá trị thực hiện 
trong năm 2024 đạt 30,989 tỷ đồng.

Hoàn thành trong năm là 02/03 hạng mục, đang thực hiện dở dang 01 hạng mục, 
giá trị thực hiện đạt 1,782 tỷ đồng.

Hoàn thành 01/01 hạng mục (hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 10 
năm 2024), giá trị thực hiện trong năm 2024 đạt là 1,548 tỷ đồng.

Hoàn thành 03/04 hạng mục, Giá trị thực hiện trong năm 2024 đạt 0,765 tỷ đồng.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn tại Văn phòng Công ty mẹ):

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 
2024, lãi suất tiền gửi ngân hàng 
là 5,45% là do tác động khởi sắc 
của nền kinh tế, các ngân hàng đẩy 
mạnh việc giải ngân tín dụng. Cuối 
năm 2024, các ngân hàng bắt đầu 
tăng nhẹ lãi suất huy động vốn.

12

Tổng

Số tiền (tỷ đồng)

11.684,90

11.684,90

Lãi suất/năm

4,9% - 9,25%

Số tiền (tỷ đồng)

11.860,00

11.860,00

Lãi suất/năm

4,2% - 5,45%

31/12/2023 31/12/2024Kỳ hạn 
(tháng)

Trong năm 2024, Đầu tư tài chính 
dài hạn không có biến động về giá 
trị đầu tư, chỉ phát sinh trích lập/
hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư 
tài chính.

Khoản đầu tư tại các công ty liên 
doanh có vốn nước ngoài đạt hiệu 
quả cao nhất, đầu tư tại các công 
ty hoạt động trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ có lãi khá cao, đầu tư 
tại các công ty hoạt động trong lĩnh 
vực máy nông nghiệp chỉ còn 1 đơn 
vị bị thua lỗ do khó khăn chung của 
thị trường nông nghiệp.

�

�
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(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

21,3

40,2

0,3

Kế hoạch

(3)

23,3

43,0

0,1

Thực hiện

(4)

21,3

38,3

(16,1)

TH 2023

(5)=(4)/(2)

100%

95%

-

KH 2024

(6)=(4)/(3)

91%

89%

-

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

769,2

771,4

383,6

Kế hoạch

(3)

800

810

197,9

Thực hiện

(4)

800,0

816,9

472,8

TH 2023

(5)=(4)/(2)

104%

106%

123%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

100%

101%

239%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước  thuế

(2)

264,3

356,9

10,5

Kế hoạch

(3)

260,0

355,0

11,0

Thực hiện

(4)

264,5

402,3

11,1

TH 2023

(5)=(4)/(2)

100%

113%

106%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

102%

113%

101%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CÁC CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH MTV DIESEL SÔNG CÔNG (DISOCO)

CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM (SVEAM)

CÔNG TY TNHH MTV MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP (TAMAC)Giá trị SXCN, doanh thu BH và 
CCDV đạt 101% mục tiêu kế hoạch 
năm và tăng hơn năm trước 4-5%. 
Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ tuy chỉ đạt 
71% năm 2023 nhưng vẫn vượt 39% 
kế hoạch năm do hiệu quả của hoạt 
động đầu tư tài chính.

Doanh thu BH và CCDV đạt mức 113% so với thực hiện năm 2023. SVEAM đã thực hiện tăng cường tiết giảm chi phí bán hàng, chi 
phí quản lý, tiết kiệm vật tư, tìm kiếm nhà cung cấp đảm bảo giá cả và chất lượng vật tư tốt nên lợi nhuận trước thuế đạt 11,1 tỷ đồng, 
tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 101% kế hoạch năm.

Giá trị SXCN và doanh thu BH&CCDV ở mức tương đương 
năm 2023 nhưng chỉ đạt lần lượt 91%, 89% kế hoạch năm. Trong 
cơ cấu doanh thu bán hàng, doanh thu hợp tác kinh doanh (cho 
thuê nhà xưởng) chiếm tỷ trọng 47%, đóng góp chủ yếu vào lợi 
nhuận của TAMAC. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống trong nước ngày 
càng giảm mạnh, tuy nhiên nhu cầu máy kéo hai bánh tại một số 
địa phương có diện tích canh tác nhỏ (Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quy Nhơn, Tuy Hòa...) vẫn duy trì ở mức 300 - 400 máy. 
Trong các sản phẩm truyền thống, máy kéo BS12A1 (tiêu thụ 
chính) đã vượt 27% kế hoạch năm, sản phẩm hộp giảm tốc và 
hộp số thủy tiếp tục xu hưởng sụt giảm (giảm mạnh tại khu vực 
Miền Nam do mô hình nuôi trồng thủy sản không còn hiệu quả), 
chỉ đạt 40% kế hoạch năm.

Việc HTSX gia công (hộp số, bánh răng, hàng kết cấu...) cho 
các đơn vị trong VEAM sụt giảm rất nhiều so với năm 2023, do 
đó kết quả HTSX nội bộ của TAMAC không được như kế hoạch 
đề ra. Ngoại trừ CK THĐ có sự tăng trưởng, giá trị hợp tác với 
các đơn vị còn lại đều giảm, trong đó DISOCO (đơn vị có giá trị 
hợp tác lớn nhất) chỉ đạt ~70% mục tiêu trong khi CKCX1, CKAG 
không có đơn hàng.

TAMAC đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công 9 loại 

Sản phẩm hộp số và máy thổi 
khí tiếp tục gặp khó khăn khi chưa 
đạt 50% sản lượng kế hoạch. Công 
nghiệp hỗ trợ cũng chưa đạt như kỳ 
vọng do một số đối tác giảm đơn 
hàng như TOSHIBA, SACHEFFLER, 
PEGASUS, FUJIKIN TL, VIPIC1, 
MIKASA, DORMAN, CAB... Tuy nhiên, 
vẫn có những tín hiệu tích cực từ một 
số khách hàng lớn như HVN, JUKI, 
SUMITOMO NACO, SUMITOMO 
HEAVY… Trong đó, sản phẩm trục 
khuỷu HVN ước vượt ~10% so với kế 
hoạch năm, qua đó đã giúp bù đắp 
những sự sụt giảm của mảng hộp số 
cũng như công nghiệp hỗ trợ.

Giá trị xuất khẩu ước vượt 6% so với kế 
hoạch, chủ yếu là tăng xuất khẩu tại chỗ 
và xuất sang Nhật. Trong khi đó, thị trường 
Mỹ bất ngờ giảm khá sâu và chỉ đạt 0,15 
triệu USD (~33% kế hoạch).

DISOCO vẫn tiếp tục duy trì hợp tác với 
các đơn vị có vốn góp VEAM bao gồm cả 
hoạt động mua và bán. Một số đơn vị có 
giá trị giao dịch lớn như SVEAM, CK THĐ, 
VCN đều có doanh thu tăng cao so với kế 
hoạch. 

Lợi nhuận trước thuế vượt 39% kế 
hoạch, tuy nhiên chủ yếu tăng do 
khoản lãi được chia từ FVL (395,8 
tỷ đồng). Nếu không tính khoản lãi 
từ FVL nói riêng cũng như hoạt động 
đầu tư tài chính nói chung, hoạt động 
sản xuất chính của DISOCO ước lãi 
31,7 tỷ đồng, vẫn đảm bảo đạt 100% 
kế hoạch đề ra.

Mảng sản phẩm truyền thống của SVEAM ngày càng giảm do 
nhu cầu sử dụng của khách hàng giảm cũng như chịu sự cạnh 
tranh lớn về giá bán với các sản phẩm Trung Quốc. Ngoài ra, các 
sản phẩm nhập lậu (trốn thuế) và hàng giả vẫn tràn lan trên thị 
trường có giá bán rất thấp cũng ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất và 
tiêu thụ hàng truyền thống của công ty. 

Mảng gia công phụ trợ nhìn chung doanh thu các đơn hàng 
xuất khẩu tăng khá cao. SVEAM tiếp tục đẩy mạnh và tìm kiếm 
thêm các đơn hàng để bù đắp một phần chi phí cố định, đồng 
thời khai thác hết công suất máy móc thiết bị đã đầu tư, đóng 
góp vào chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

SVEAM tiếp tục tập trung phát triển thêm các sản phẩm 
mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường như động cơ diesel 
RV365 (34HP), RV395 (37HP) và động cơ điện 1 pha, tối ưu 
hóa động cơ RV195-2.

Giá trị xuất khẩu năm 2024 đạt 8,1 triệu USD, tuy có tăng 
trưởng so với năm trước và mục tiêu kế hoạch năm nhưng vẫn 
thấp hơn các năm trước đây. Nguyên nhân do sự suy thoái kinh 
tế ở các thị trường truyền thống chưa có dấu hiệu phục hồi, chi 
phí vận chuyển tăng cao, giá thành sản phẩm cao hơn một số 

sản phẩm tương đương của các nước khác (đặc biệt là Trung 
Quốc).

SVEAM vẫn duy trì hợp tác cùng VF, DISOCO, FUTU1 và 
MATEXIM với giá trị hầu hết đều tăng mạnh đồng thời vượt kế 
hoạch đề ra (ngoại trừ MATEXIM). Trong đó, VF là đối tác lớn 
nhất có giá trị doanh thu ~52,9 tỷ đồng, vượt 27% mục tiêu kế 
hoạch.

phụ tùng của máy gặt DC70 (bao gồm 5 loại bánh răng và 4 
loại trục); chế tạo bộ chuyển hướng (gồm trục chuyển hướng và 
bánh răng chuyển hướng) của máy gặt DC70; hợp tác với các 
đại lý Miền Trung để gia công chế tạo, cung cấp phụ tùng các 
loại bánh xích, trục và bánh răng hộp số của máy kéo 4 bánh.

Mặc dù có lợi thế về doanh thu dịch vụ, tuy nhiên hoạt động 
SXKD cơ bản của TAMAC vẫn lỗ khoảng 1,9 tỷ đồng. Vì vậy, 
Công ty cần đặc biệt rà soát để tiết giảm các chi phí, đảm bảo 
hoạt động có hiệu quả trong năm 2025.

TAMAC lỗ 11,5 tỷ đồng, trong đó 9,6 tỷ đồng do trích lập 
dự phòng giảm giá HTK và dự phòng phải thu khó 
đòi. 

Thị trường sản phẩm truyền thống vẫn đang ngày 
càng giảm mạnh (đặc biệt các khu vực miền núi tập 
quán sản xuất thay đổi, người dân chuyển đổi sang mô 
hình trồng cây ăn quả), các đơn hàng hợp tác giảm sút. 

Thiết bị, máy móc của TAMAC không đủ năng lực 
đáp ứng các sản phẩm có độ chính xác cao, thiếu vốn để 
đầu tư dây chuyền mới.

Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm
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(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

864,4

909,0

75,1

Kế hoạch

(3)

870,0

910,0

65,0

Thực hiện

(4)

889,0

920,9

87,9

TH 2023

(5)=(4)/(2)

103%

101%

117%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

102%

101%

135%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với
Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

739,9

1.049,7

92,4

Kế hoạch

(3)

709,9

1.036,2

75,3

Thực hiện

(4)

736,6

1.117,7

95,2

TH 2023

(5)=(4)/(2)

100%

106%

103%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

104%

108%

126%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

72,0

74,9

0,72

Kế hoạch

(3)

67,0

69,6

0,10

Thực hiện

(4)

67,0

74,9

-0,2

TH 2023

(5)=(4)/(2)

93%

100%

-

KH 2024

(6)=(4)/(3)

100%

108%

-

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng
VIỆN CÔNG NGHỆ (VCN)

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)

CÔNG TY CP CƠ KHÍ PHỔ YÊN (FOMECO)

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO (CK THĐ)

CK THĐ tiếp tục duy trì sản lượng ổn định cho hai khách 
hàng lớn SUMITOMO, JUKI và các đơn hàng trong VEAM, do 
vậy giá trị SXCN và doanh thu BH&CCDV tăng mạnh so với năm 
2023, vượt lần lượt 12% và 31% kế hoạch năm. 

VCN vẫn gặp khó khăn trong SXKD do tiếp tục chịu sức ép 
giảm giá từ khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ đang cung 
cấp. Giá trị SXCN giảm 7% so với năm 2023 và đạt 100% kế 
hoạch năm. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100% 
so với năm 2023 và vượt 8% so với kế hoạch năm.

Giá trị SXCN và doanh thu đều tăng nhẹ, 
lợi nhuận trước thuế tăng 17% so với 
năm 2023. Nhìn chung, các chỉ tiêu chính 
của FUTU1 vẫn đạt xấp xỉ kế hoạch đã đề 
ra.

Phụ tùng linh kiện xe máy vẫn là sản 
phẩm chính, chiếm tỷ trọng 85% doanh 
thu bán hàng của FUTU1. Tuy nhiên, Công 
ty tiếp tục gặp khá nhiều khó khăn do sự 
cạnh tranh gay gắt lĩnh vực phụ tùng xe 
máy, bên cạnh đó xu hướng chuyển sang 
sử dụng xe tay ga (FUTU1 cung cấp linh 
kiện xe số nhiều hơn) đã khiến sản lượng 
đặt hàng của HVN bị ảnh hưởng. 

FUTU1 tiếp tục định hướng đến các sản 
phẩm mới có độ chính xác cao (xuất 
khẩu phục vụ cho khách hàng như HVN, 
YAMAHA, PIAGIO, ATSUMITEC, MAP...) và 
phát triển đa dạng các sản phẩm mới cho 

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

37,2

44,0

(16,3)

Kế hoạch

(3)

42,0

49,0

(12,0)

Thực hiện

(4)

47,0

64,0

(6,9)

TH 2023

(5)=(4)/(2)

126%

145%

-

KH 2024

(6)=(4)/(3)

112%

131%

-

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

Sản phẩm truyền thống tiêu thụ vẫn còn khó khăn, đặc biệt là 
hộp số thủy sức mua giảm do tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu 
phục hồi, chưa đạt được như kỳ vọng. Động cơ diesel đang dần 
ổn định chất lượng và doanh số vượt 11% kế hoạch. Sản phẩm 
CNHT ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, tiếp 
tục tăng trưởng mạnh và đã đạt vượt 17% kế hoạch năm. Trong 
năm 2024, CK THĐ đã đẩy mạnh sản lượng với SUMITOMO, 
JUKI; hợp tác với CKCX1 gia công lan can logia cung cấp dự án 
Vinhomes Ocean Park 2; gia công Puly cho công ty Đúc Thành 
Phương xuất sang Mỹ; gia công vỏ hộp số GB16 cho Công ty 
CK Hà Nội...

CK THĐ vẫn duy trì triển khai hợp tác với một số đơn vị trong 
VEAM, trong đó: đặt DISOCO sản xuất phôi đúc gang đầu đế vỏ 
máy khâu LBH và nắp chịu tải; đặt SVEAM sản xuất phụ tùng linh 
kiện động cơ diesel TV; hợp tác hai chiều với TAMAC về bánh 
răng, trục… hộp số thủy và gia công đế vỏ đầu máy LBH; hợp tác 
CKCX1 gia công lan can lô gia cho Vinhomes Ocean Park 2; bắt 
đầu hợp tác với FUTU1 về gia công khớp nối.

Về các mảng hoạt động chính của Viện: 
•	 Chế tạo khuôn mẫu: chất lượng, tiến độ thực hiện duy trì 

đảm bảo yêu cầu của khách hàng nên doanh thu các loại 
khuôn dập nóng, dập nguội, khuôn rèn ổn định so với năm 
2023. 

•	 Gia công nhiệt luyện: đã mở rộng thêm một số khách hàng 
mới, tuy nhiên chỉ là các đơn hàng nhỏ lẻ hoặc đang trong 
giai đoạn đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp của khách hàng.

•	 Kiểm định vật liệu: mở rộng thêm một số dịch vụ như đánh 
giá lớp thấm, soi chụp tổ chức tế vi nhằm góp phần tăng 
thêm cho doanh thu.

•	 Dịch vụ cho thuê văn phòng, khai thác mặt bằng nhà 
xưởng: đã cho thuê gần hết diện tích của tòa nhà 25 Vũ 
Ngọc Phan; việc cho thuê tại KCN Quang Minh vẫn chưa 
tiến hành được do khó khăn về quyền sử dụng đất cũng như 
giải phóng mặt bằng (các thiết bị máy móc cơ khí cũ hỏng, 
không khai thác được đang trên mặt bằng xưởng). 

Hoạt động của Công ty Cơ khí Mê Linh tiếp tục lỗ do chưa có 
đơn hàng lớn, thiếu vốn, Công ty chỉ chủ yếu thực hiện các đơn 
hàng nhỏ lẻ, sản lượng thấp.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm:
Hoạt động SXKD chung của Viện chủ yếu lỗ tại Cơ khí Mê 
Linh (lỗ 0,92 tỷ đồng). Trong đó, một số nguyên nhân chủ 
yếu do đơn hàng giảm; thiết bị, nhà xưởng hỏng, xuống cấp 
chưa được sửa chữa (thiếu nguồn kinh phí); chi phí sản xuất, 
chi phí cho hoạt động chế thử sản phẩm mới vẫn ở mức cao.

VINFAST, SCHAEFFLER, KDH, ASAHI, 
KRICO, EKD, THACO, TOYOTA... nhằm 
giảm dần sự phụ thuộc vào nhóm sản 
phẩm phụ tùng xe máy. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,3 triệu 
USD, vượt 19% so kế hoạch năm và tăng 
17% so với năm 2023 (tăng do phát triển 
thêm nhóm hàng khớp nối xuất khẩu 
sang EKD, tay biên Musashi xuất khẩu 
Brasil).

FUTU1 vẫn duy trì hoạt động HTSX 
với một số đơn vị trong VEAM. Trong 
đó giá trị hợp tác với FOMECO, CK Cổ 
Loa và CK Mê Linh đều tăng so với năm 
2023 tuy nhiên giá trị chưa cao. Hoạt 
động hợp tác với DISOCO có giá trị lớn 
trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện 
được nhiều trong năm 2024. 

Nguyên nhân lợi nhuận giảm:

•	 Sản lượng phụ tùng xe máy 
cho HVN giảm do một số 
nguyên nhân: thị phần xe 
số của HVN có xu hướng 
giảm so với xe ga (trong khi 
FUTU1 sản xuất nhiều phụ 
tùng xe số hơn xe ga).

•	 Các khách hàng SHI, SVC 
giảm sản lượng do thị trường 
xuất khẩu sang Mỹ và Châu 
Âu gặp khó khăn.

Hoạt động SXKD của FOMECO gặp nhiều khó khăn trong 
năm 2024 do: 

(i) các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư sản xuất 
sang Việt Nam cạnh tranh với những sản phẩm Công ty đang 
cung cấp cho các doanh nghiệp FDI; 

(ii) các khách hàng FDI yêu cầu giảm giá hàng năm từ 10-15%

(iii) nhu cầu tiêu thụ xe máy sụt giảm, các đơn hàng FDI giảm 
20%. Tuy nhiên, giá trị SXCN và doanh thu vẫn lần lượt tăng 
4-8% kế hoạch năm. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 488,4 tỷ đồng (19,9 triệu 
USD), tăng 6% so với năm 2023 và vượt 11% so với kế 
hoạch năm. Các thị trường xuất khẩu chính của FOMECO 
vẫn là Nhật Bản (7,4 triệu USD), Taiwan (1,2 triệu USD), 
China (1,0 triệu USD) và xuấ t khẩu vào khu chế xuất (10,1 
triệu USD) với các sản phẩm cơ khí xây dựng, phụ tùng xe 
máy, vòng bi, phụ tùng ô tô.
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CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1 (CKCX1)

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CỔ LOA (CKCL)

 CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

CKCX1 chưa xác định được mặt hàng sản xuất chủ lực nên 
không xây dựng được kế hoạch SXKD dài hạn, các đơn hàng 
phụ thuộc vào khách hàng nên không ổn định và tỷ lệ lợi nhuận 
thấp. Giá trị SXCN và doanh thu tuy tăng cao nhưng vẫn chỉ đạt 
80-89% kế hoạch năm.

CKCX1 vẫn đang hợp tác với các đơn vị như THĐ, VM tuy 
nhiên giá trị chưa cao. Trong thời gian tới CKCX1, cần có sự phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa với Tiểu ban HTSX để tìm kiếm thêm cơ 
hội hợp tác với các đơn vị như VM, DISOCO, FUTU1, FOMECO,...

CKCL chưa có mặt hàng sản xuất chủ lực nên chưa xây dựng 
được kế hoạch dài hạn, các đơn hàng không ổn định, lợi nhuận 
thấp. Trong tình hình đặc biệt khó khăn của năm 2024, nhất là 
với các doanh nghiệp nhỏ, các hoạt động của CKCL tuy sụt giảm 
so với năm 2023 nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái, các 
cuộc xung đột thế giới khiến nhu cầu tiêu dùng, xây dựng giảm, 
cước vận chuyển tăng khiến giá thành tăng, khách hàng giảm 
đặt hàng nên giá trị xuất khẩu năm 2024 của CKCL đạt 12 tỷ 
đồng, chỉ bằng 60% kế hoạch năm 2024, giảm gần 40% so với 
năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của CKCL là palet, 
khung lưới, thùng rác, hàng rào... được xuất sang các nước Nhật 
và Canada. 

Doanh thu tăng 23% so với năm trước và vượt 17% 
mục tiêu kế hoạch năm. Trong năm 2024, MATEXIM 
được sự hỗ trợ từ VEAM và các đơn vị thành viên trong lĩnh 
vực kinh doanh thương mại nội bộ với tổng doanh thu hơn 
10 tỷ đồng. Lợi nhuận đã tăng 29% so với năm 2023 và 
vượt 19% kế hoạch. Tuy nhiên kết quả trên chưa phản ánh 
chính xác hiệu quả hoạt động của MATEXIM vì chưa phân 
bổ các chi phí khấu hao, chi phí lãi vay... vào kết quả hoạt 
động SXKD.  

FOMECO vẫn nhập vật tư từ Công ty mẹ tuy nhiên chỉ đạt 
53% so với kế hoạch và giảm 59% so với năm 2023. Công ty 
tiếp tục duy trì hợp tác với DISOCO, SVEAM, FUTU1 và CKCL, 
trong đó giá trị hợp tác với CKCL đạt hơn 11 tỷ đồng.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển chủng loại, sản lượng các sản 
phẩm truyền thống (vòng bi, phụ tùng ô tô...), FOMECO tiếp tục 
tập trung khai thác các khách hàng mới và nghiên cứu phát 
triển thêm các sản phẩm mới như vòng bi bán thành phẩm, 
phụ tùng ô tô, máy xúc, máy công trình, chi tiết cơ khí xây dựng... 

FOMECO tiếp tục là điểm sáng, duy trì được hiệu quả SXKD 
với lợi nhuận trước thuế tăng 3% so với năm trước và vượt 26% 
mục tiêu kế hoạch năm 2024. 

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

44,4

35,5

0,5

Kế hoạch

(3)

68,0

70,0

3,0

Thực hiện

(4)

54,6

66,6

3,5

TH 2023

(5)=(4)/(2)

123%

188%

700%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

80%

95%

117%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

40,3

40,3

2,1

Kế hoạch

(3)

35,0

35,0

0,9

Thực hiện

(4)

36,0

42,5

2,7

TH 2023

(5)=(4)/(2)

89%

105%

129%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

103%

121%

300%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024  TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Doanh thu BH và CCDV

2. Lợi nhuận trước thuế

(2)

249,2

2,4

Kế hoạch

(3)

261,2

2,6

Thực hiện

(4)

305,8

3,1

TH 2023

(5)=(4)/(2)

123%

129%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

117%

119%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

Sản phẩm truyền thống của CKCX1 là thùng xe và cơ khí 
xây dựng cho hai khách hàng chính là TMT và Vingroup. 
Trong năm 2024, Công ty tập trung chủ yếu khai thác các sản 
phẩm sắt thép phục vụ xây dựng cho các dự án của Vingroup và 
các công ty con của Vingroup; cọc thép cho Kingpot và các đơn 
hàng sản xuất thùng xe do TMT, VM. Doanh thu từ hoạt động 
chế tạo lan can cho Vingroup đạt 32 tỷ đồng, chiếm 53% doanh 
thu năm 2024; mảng cơ khí xây dựng sụt giảm mạnh chỉ đạt 24,1 
tỷ đồng; mảng thùng xe ben, xe tải đạt 4,5 tỷ đồng.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào hai đối tác chính là TMT và Vingroup khiến Công ty không tìm kiếm được nguồn thu đủ bù 
đắp khi những hai khách hàng chính này giảm lượng đặt hàng. Để khắc phục tình trạng trên, CKCX1 đang tích cực mở 
rộng tìm kiếm khách hàng cả trong và ngoài VEAM.  

Nhờ tích cực đẩy mạnh HTSX với các đơn vị thành viên trong 
VEAM, đặc biệt là với DISOCO, FUTU1 và FOMECO đã đem lại 
doanh thu hơn 14,5 tỷ đồng cho CKCL trong năm qua.

Khó khăn lớn nhất của CKCL là thiết bị cũ, hiệu quả sản 
xuất thấp và công ty vẫn chưa có mặt hàng ổn định. Trong 
thời gian tới CKCL cần tích cực tìm kiếm các sản phẩm mới 
và đầu tư thiết bị phù hợp để duy trì và phát triển SXKD.

Hoạt độg kinh doanh 
dịch vụ vận tải vẫn 
đang tạm dừng do 
không tìm được nguồn 
hàng. Gần 1/2 tổng số 
xe vận tải đang cho thuê 
để bù đắp một phần nhỏ 
khấu hao tài sản, số xe 
còn lại đang được lưu giữ, 
bảo quản tại kho. 

02/03 Head của MATEXIM 
phải thuê mặt bằng với chi phí 
thuê rất cao. Từ tháng 9/2024, 
HVN tăng lượng hàng cho các 
Head trong khi sản lượng bán 
hàng thấp (do ảnh hưởng suy 
thoái, nhu cầu bão hòa) nên các 
Head phải bán buôn với mức lợi 
nhuận thấp, thậm chí hòa vốn 
để bảo toàn nguồn vốn hiện tại. 

Hoạt động khai thác mỏ vẫn 
duy trì nhưng hiệu quả chưa 
cao do thiết bị khai thác đã cũ 
kỹ và lạc hậu, trữ lượng quặng 
không sát với thực tế khi thăm 
dò. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng 
bão Yagi và mưa lớn kéo dài 
nên hoạt động sản xuất phát 
sinh thêm các chi phí, trực tiếp 
làm giảm hiệu quả lợi nhuận.

Hoạt động cho thuê văn 
phòng, kho bãi sụt giảm do 
suy thoái kinh tế và sự thắt 
chặt quản lý của nhà nước về 
lĩnh vực hoạt động này. Một số 
chi nhánh bị ảnh hưởng của 
bão Yagi, có kho bãi cho thuê 
phải tạm dừng hoạt động để 
khắc phục hậu quả làm gia 
tăng các chi phí.

MATEXIM tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính và bị CIC 
đưa vào nợ xấu nhóm V. Công ty thiếu vốn nên không thể thực 
hiện được các hoạt động kinh doanh thương mại như nhiều năm 
trước. Trong năm 2024, qua những chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp của Chính phủ đã giúp Công ty phần nào bớt khó khăn, 
ngân hàng VDB đã xóa nợ lãi tính trên lãi phải trả cho MATEXIM 
khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Các mặt hoạt động chính của MATEXIM đều gặp nhiều khó khăn, chỉ duy trì được trạng thái cầm chừng. Cụ thể như sau:

+23%
Doanh thu

+29%
Lợi nhuận
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CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG (CKAG) CÔNG TY CP NAKYCO

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Các chỉ tiêu chính của CKAG đều sụt giảm so với năm 2023 và không đạt 
mục tiêu kế hoạch năm. Tiền thuế tăng đột biến gấp 3 lần so với số đã nộp 
năm 2023 cùng khoản chi trả bổ sung từ năm 2023 trở về trước (tăng khoảng 
1,8 lần so với số đã nộp 2023) đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận CKAG. Doanh 
thu của CKAG gồm hai mảng chính

Cũng như CK Vinh, 
NAKYCO chưa xác 
định được phương 
hướng hoạt động và 
phải tạm dừng hoạt 
động trong khoảng 
vài năm gần đây. 

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (VETRANCO)

Hoạt động của VETRANCO bao gồm hai mảng là dịch vụ vận tải và kinh doanh thương mại, trong đó 

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV (*)

3.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

223,7

256,7

42,5

Kế hoạch

(3)

117,0

204,0

22,5

Thực hiện

(4)

102,3

183,0

17,0

TH 2023

(5)=(4)/(2)

46%

71%

40%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

87%

90%

76%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1.  Doanh thu BH và CCDV

2. Lợi nhuận trước thuế

(2)

160,3

6,9

Kế hoạch

(3)

120,0

5,0

Thực hiện

(4)

153,3

4,6

TH 2023

(5)=(4)/(2)

96%

67%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

128%

92%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Doanh thu BH và CCDV

2. Lợi nhuận trước thuế

(2)

68,8

10,9

Kế hoạch

(3)

1,5

(5,8)

Thực hiện

(4)

52,1

14,6

TH 2023

(5)=(4)/(2)

76%

134%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

3473%T

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng
(*) Bao gồm doanh thu nội bộ

Mảng kinh doanh thương mại có xu hướng thu hẹp dần do Công ty chủ trương an toàn vốn. 
VETRANCO tiếp tục duy trì cung cấp đa dạng các mặt hàng bảo hộ lao động cho các đơn vị thành 
viên và các đơn vị khác, tuy nhiên mặt hàng này giá trị thấp nên doanh thu không nhiều. 

Hoạt động kinh doanh vận tải đóng góp chính vào nguồn thu của VETRANCO. Sản lượng tiêu thụ 
của hai đối tác chính là TMV và HVN sụt giảm, ảnh hưởng đến sản lượng vận chuyển của VETRANCO. 
Để tăng sản lượng, VETRANCO đã điều chỉnh giảm giá các tuyến đường vận chuyển. Trong năm, 
Công ty trúng thầu lại một số vùng đang vận chuyển và tham gia 01 vùng mới ở khu vực Miền Trung. 
Mặc dù, gặp nhiều khó khăn nhất định, doanh thu vận chuyển ô tô, xe máy chỉ bằng 96% năm trước 
nhưng vẫn vượt 28% kế hoạch năm.

•	 VETRANCO đã và đang nghiên cứu phát triển, mở rộng tìm kiếm thêm khách hàng hợp tác trong kinh doanh thương mại để tăng 
thêm doanh thu và lợi nhuận.

•	 VETRANCO chưa kiểm soát tốt các chi phí, do vậy mặc dù doanh thu vượt 28% nhưng lợi nhuận chỉ đạt 92% so với mục tiêu kế 
hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Mảng sản xuất công nghiệp (cầu sắt, 
tháp sấy, máy nông nghiệp…) gặp khó 
khăn từ năm 2023 đến nay do chưa ký 
được hợp đồng sản xuất và thi công giá 
trị lớn, ước đạt 102,3 tỷ đồng, sụt giảm 
gần 13% so với kế hoạch và cũng giảm 
53% so với thực hiện năm 2023. 

Kinh doanh thương mại, dịch vụ 
(kinh doanh sắt thép, xe tải, nhiên 
liệu, dịch vụ thi công cầu…) tuy tăng 
trưởng so với năm trước 14% tuy 
nhiên vẫn chưa đạt như kỳ vọng. 

Hoạt động đầu tư tài chính tại liên doanh 
ANTRACO vẫn đem lại hiệu quả cao, đóng góp 
lớn vào lợi nhuận của CKAG.

Tuy tình hình nền kinh tế khó khăn 
nhưng CKAG đã rất nỗ lực tăng 
cường tạo mối quan hệ, quảng bá 
sản phẩm để mở rộng thị phần, tìm 
kiếm các nhà cung cấp nguyên vật 
liệu đầu vào có giá cả phù hợp, tiết 
giảm chi phí nhằm mang lại việc làm 
và tăng doanh thu cho Công ty.

Doanh thu chỉ đạt 76% so với cùng kỳ năm 2023 
nhưng vẫn tăng gấp gần 35 lần so với kế hoạch 
năm do NAKYCO ghi nhận doanh thu chuyển 
nhượng 20 căn nhà liền kề thuộc Dự án đầu tư xây 
dựng Khu nhà ở Vạn Gia Phúc (trong đó: doanh 
thu cho thuê nhà xưởng đóng góp 1,3 tỷ đồng, 3,4 
tỷ đồng do Công ty CP NAKYCO xuất hóa đơn 
bù trừ công nợ đối với tiền lãi trả chậm). Hiện nay, 
VEAM đang không tán thành việc ghi nhận doanh 
thu từ việc chuyển nhượng 20 căn nhà liền kề này.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 14,6 tỷ đồng 
tăng 34% so với năm 2023. Nếu không tính tới 
doanh thu từ việc chuyển nhượng 20 căn nhà 
liền kề thì nguồn thu cho thuê nhà xưởng không 
đủ bù đắp chi phí quản lý thường xuyên, chi phí 
khấu hao khiến công ty liên tục lỗ cũng như gặp 
phải những vấn đề về nợ lương, bảo hiểm cho 
người lao động.
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CÔNG TY CP MATEXIM HẢI PHÒNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VEAM TÂY HỒ (VTH)

•	 Công ty gần như chưa thực hiện được nhiều 
hoạt động kinh doanh sắt thép là thế mạnh của 
Công ty cũng như vẫn chưa có giải pháp khắc 
phục khó khăn về tài chính nên thiếu vốn để 
thực hiện các hoạt động kinh doanh.

•	 Lợi nhuận trước thuế lỗ 0,1 tỷ đồng. Trong đó, 
nguồn thu chủ yếu nhờ một số khoản thu nhập 
phát sinh từ dịch vụ cho thuê kho bãi và khoản 
lợi nhuận được chia cổ tức theo thỏa thuận 
(được sử dụng để tiếp tục tái đầu tư, tăng vốn 
góp của các bên). 

Với những dự báo khó khăn ngay từ đầu 
năm, tuy nhiên hoạt động của VTH có sự 
bứt phá cuối năm, tăng 11% so với năm 
2023 và vượt 42% so với kế hoạch đã đề ra. 

(1)

1. Doanh thu BH và CCDV

2.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

7,3

5,2

Kế hoạch

(3)

3,0

0,02

Thực hiện

(4)

2,8

(0,1)

TH 2023

(5)=(4)/(2)

38%

-

KH 2024

(6)=(4)/(3)

93%

-

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

(1)

1. Doanh thu BH và CCDV

2.  Lợi nhuận trước thuế

(2)

10,9

2,9

Kế hoạch

(3)

8,5

1,9

Thực hiện

(4)

12,1

2,5

TH 2023

(5)=(4)/(2)

111%

86%

KH 2024

(6)=(4)/(3)

142%

132%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 TH 2024 so với

Đơn vị: tỷ đồng

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VINH (CKV)

•	 CKV chưa xác định được phương hướng hoạt động và phải 
tạm dừng hoạt động trong vài năm gần đây. Chi phí phát 
sinh phần lớn là khấu hao cố định và lãi phạt chậm nộp 
thuế, lãi vay VEAM. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 ước lỗ 
khoảng 6,4 tỷ đồng.

•	 Công ty đã bị phong tỏa tài khoản ngân hàng và buộc ngừng 
sử dụng hóa đơn, nguồn doanh thu phát sinh chủ yếu do 
thanh lý vật tư tồn kho và thu hồi công nợ. 

•	 Việc tạm dừng sản xuất khiến CKV không có nguồn thu 
đủ để bù đắp các chi phí, đặc biệt là chi phí khấu hao nhà 
xưởng và lãi phát sinh do chậm nộp thuế.

•	 Dự án di dời đến thời điểm hiện tại đang chờ HĐQT phê 
duyệt. Tuy nhiên, hiện chưa có kinh phí thuê thẩm định quyết 
toán làm căn cứ để HĐQT phê duyệt. Hợp đồng liên doanh 
chưa thanh lý nên còn một nguồn tiền mà bên Golden City 
nợ (5,4 tỷ đồng) chưa thanh toán, ảnh hưởng đến giải quyết 
chế độ cho người lao động.

•	 Công ty phát sinh chi phí cho sửa chữa văn phòng, 
kho bãi do ảnh hưởng bão Yagi nên hoạt động kinh 
doanh thực tế gần như không có hiệu quả.

•	 Matexim Hải Phòng đang ở nhóm nợ xấu, luôn 
khan hiếm vốn lưu động nên Công ty không thể 
thực hiện được các phương án kinh doanh.

•	 Việc bị động trong các phương án kinh doanh 
khiến hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu 
quả thấp.

Kế
t q

uả
 k

in
h 

do
an

h

N
gu

yê
n 

nh
ân

VTH vẫn duy trì cho thuê 100% tổng 
diện tích văn phòng, do vậy hoạt động 
kinh doanh cuối năm đã có tăng trưởng 
doanh thu so với đầu năm.

Các hạng mục đang xuống cấp cần phải 
sửa chữa, nâng cấp và thay mới vì vậy 
cũng làm tăng các chi phí, ảnh hưởng lợi 
nhuận của Công ty.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)

31/12/2023

20.350.659.428.657

318.486.100.510

(112.647.053.508)

(18.892.590.094)

6.957.791.952.490

6.760.833.309.328

100%

31/12/2024

19.755.041.946.237

316.859.399.172

26.319.124.573

2.522.610.183

6.391.653.483.461

6.253.402.216.678

100%

% tăng, giảm

-3%

-1%

123%

113%

-8%

-8%

(*): Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được chia cổ tức 100%

Chỉ tiêu

1-  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2-  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3-  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:

* Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

* Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

4-  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

+ Hệ số Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung 
cấp dịch vụ/Doanh thu thuần

Năm 2023

55,29

 

52,98

 

0,01

0,02

 

 

0,64

0,02

 

21,23

0,35

0,33

-0,35

Năm 2024

 

75,57

72,46

0,01

0,01

0,43

0,02

19,74

0,32

0,31

0,08

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 
CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tình hình thay đổi vốn 
đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Tên cổ phiếu

Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực 

và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Sàn giao dịch

UPCOM

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng

282.400 cổ phần

Mã cổ phiếu

VEA

Mệnh giá giao dịch

10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

Không có

Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu

1.328.800.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký

13.288.000.000.000 đồng

Cơ cấu cổ đông

1. Cổ đông lớn

Nhà nước

Tổ chức

2. Cổ đông khác

Tổng

Số lượng cổ phần

1.175.582.966

108.321.531

44.895.503

1.328.800.000

Tỷ lệ sở hữu 

88,47%

8,15%

3,38%

(tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 11 năm 2024)

Không có

Không có

Không có
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04
BÁO CÁO 
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý

Phương hướng phát triển

Giải trình của Ban điều hành đối với ý kiến của kiểm toán 
độc lập
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BÁO CÁO KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường, nhiều yếu 
tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột quân sự, bất 
ổn chính trị gia tăng; tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm; các 
thách thức an ninh phi truyền thống tác động trực tiếp, đa chiều 
đến phát triển của nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, chính 
trị, xã hội vẫn ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, nước ta tiếp tục đối diện 
với nhiều khó khăn bởi tác động bên ngoài cũng như những hạn 
chế, bất cập nội tại kéo dài, thiên tai, bão, lụt tiếp tục gây thiệt hại 
tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, với sự vào cuộc của cả 

Một vài chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước 
tính đến hết tháng 11 năm 2024 (theo 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 
11 và 11 quý IV/2024 và tháng năm 2024 
của Tổng cục thống kê) như sau: 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân 
sách Nhà nước là 1.019,3 nghìn tỷ đồng, 
tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện 
tại Việt Nam đạt 25,35 tỷ USD tăng 9,4% 
so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 
8,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
tăng 3,63%; bình quân năm 2024 lạm 
phát cơ bản tăng 2,71%.

Lâm nghiệp gồm diện tích rừng trồng mới 
tập trung là 301,3 nghìn ha, tăng 1,7%; 
sản lượng gỗ khai thác là 23,3 triệu m3, 
tăng 7,9% so với năm trước.

Sản lượng thủy sản đạt 9.547,0 nghìn tấn, 
tăng 2,5% so với năm trước.

Cả nước có 157.240 doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới, giảm 1,4% so với năm 
trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 
76.179 doanh nghiệp, tăng 30,4% so với 
năm trước. 

Số doanh nghiệp giải thể là  21.608 doanh 
nghiệp, tăng 20,0% so vớinăm trước. Số 
doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 
thời hạn là 100.098 doanh nghiệp, tăng 
12,4%.

THUẬN LỢI

KHÓ KHĂN

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA VEAM 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH THEO 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 
đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với 
năm trước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 
đạt 380,76 tỷ USD, tăng 16,7% so với 
năm trước. 

Năm 2024 , Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt  
119,6 tỷ USD; Trung Quốc là thị trường 
nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim 
ngạch đạt 144,3 tỷ USD

Các chỉ số kinh tế vĩ 
mô 2024

Tình hình sản xuất 
nông, lâm, thuỷ sản

Tình hình hoạt động 
của các doanh nghiệp

Tình hình xuất 
nhập khẩu

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có 
dấu hiệu kết thúc cùng với xung đột tại dải Gaza leo thang, các 
cuộc tấn công hoạt động vận tải tại Biển Đỏ khiến nền kinh tế thế 
giới nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khó dự báo về khả 
năng và thời điểm phục hồi. 

hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát 
sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, 
các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 
cả nước, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt 
mục tiêu từ 6 đến 6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2024 của Chính phủ. Đây là mức tăng trưởng rất tích 
cực, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị 
trong thực hiện nhiệm vụ và thích ứng nhanh, kịp thời với những 
biến động của kinh tế thế giới, khắc phục hậu quả nặng nề do 
thiên tai.

Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm 
trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh 
mạng gia tăng... Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 
(Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản  
cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều công ty có 
vốn góp của VEAM cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp do cơn bão 
dẫn đến hư hại nhà xưởng, thiết bị, giảm đơn hàng…

1        Công ty mẹ tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và đầu tư có hiệu quả bền vững; Từng bước cải thiện 

các chỉ tiêu tồn kho, phải thu, nâng cao hiệu quả các khoản đầu 
tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. 

2 Tiếp tục thực hiện sắp xếp, điều chỉnh mô hình, tái cơ cấu 
vốn tại các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết theo 

hướng tối ưu hóa sử dụng vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh 
và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy chế, quy định quản trị 
nội bộ VEAM.

4 Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý của Công 
ty mẹ đối với hoạt động SXKD của các Công ty con nhằm: 

•	 Đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu 
tư của Công ty mẹ và các công ty con có hiệu quả bền 
vững.

•	 Kết nối các đơn vị thành viên của VEAM trong việc hợp 
tác sản xuất trên cơ sở năng lực thiết bị, lợi thế cạnh 
tranh của từng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, 
tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm của VEAM. 

•	 Tận dụng uy tín, năng lực của VEAM trong giao dịch với 
các đối tác lớn trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ của 
các đơn vị thành viên tìm kiếm các hợp đồng sản xuất 
cung ứng phụ tùng, cụm linh kiện cho công nghiệp.3 Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại và 

vướng mắc của VEAM trong thời gian trước đây bao gồm: 
Hàng tồn kho tại Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM, các vấn đề liên 
quan đến kinh doanh xe ô tô Changan, máy kéo ISEKI, thu hồi 
công nợ, đầu tư... 5 Tiếp tục kiện toàn nhân sự Ban điều hành và trưởng các 

Ban chuyên môn của VEAM. 

Mặc dù các hoạt động SXKD 
của VEAM vẫn gặp nhiều khó 
khăn song kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu chính như doanh 
thu bán hàng và lợi nhuận 
sau thuế đều tăng so với 
năm 2023, vượt kế hoạch đề 
ra. Một số kết quả cụ thể như 
sau:

7.431 TỶ ĐỒNG
+19% so với năm 2023.

4.115 TỶ ĐỒNG
+8% so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ

Kết quả đạt được
Về sản xuất kinh doanh
•	 Lợi nhuận trước thuế tính chung 

của Công ty mẹ và các Công ty con, 
Công ty liên kết (không bao gồm các 
Công ty liên doanh) vượt 16% kế 
hoạch năm.

•	 Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
trưởng.

•	 Sản lượng sản xuất và tiêu thụ ô tô 
tăng nhẹ.

•	 Hợp tác nội bộ duy trì tốt và có nhiều 
giao dịch lớn.

Về các hoạt động khác
•	 Các hoạt động đầu tư tài chính ngắn 

hạn thực hiện đúng quy định, đảm 
bảo công khai, minh bạch và tiếp tục 
mang lại hiệu quả cao nhất.

•	 Công tác giám sát tài chính (GSTC), 
phòng ngừa rủi ro được duy trì và cải 
thiện về hiệu quả, hiệu lực.

Tồn tại
Về sản xuất kinh doanh
•	 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 

chính là giá trị SXCN và Doanh thu 
bán hàng không đạt kế hoạch đề ra, 
đặc biệt là Công ty mẹ.

•	 Công tác kinh doanh thương mại, tiêu 
thụ hàng tồn kho triển khai chậm, 
chưa mang lại kết quả khả quan.  

Về các hoạt động khác
•	 Công tác đầu tư ở Công ty mẹ và các 

công ty con triển khai chậm, không 
hoàn thành kế hoạch. Một số dự án 
đầu tư đang xin dừng triển khai do 
không còn đảm bảo hiệu quả đầu tư.

•	  Công tác nghiên cứu phát triển sản 
phẩm mới còn chậm, chưa có kết quả 
cụ thể.

•	 Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân 
thủ quy chế, điều lệ về quản lý tài 
chính còn nhiều thiếu sót dẫn đến 
các cán bộ quản lý mắc sai phạm và 
bị khởi tố.

Nguyên nhân
•	 Hoạt động sản xuất kinh doanh chịu 

nhiều tác động bởi các yếu tố bất lợi 
khách quan.

•	 Các vấn đề như giải quyết công nợ, 
tiêu thụ hàng tồn kho tồn tại thời gian 
dài, gặp nhiều rào cản pháp lý, cần xử 
lý thận trọng, xin ý kiến của các cơ 
quan quản lý có thẩm quyền.

•	 Các quy chế quản lý nội bộ của 
VEAM nói riêng và Luật nói chung 
còn chưa hoàn thiện, chưa được rà 
soát cập nhật kịp thời để giúp các 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

•	 Hạn chế về năng lực của các cán bộ 
trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm 
vụ.
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

TÌNH HÌNH TÀI SẢN
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Tổng tài sản cuối năm có biến động giảm nhẹ so với đầu năm chủ yếu do nguyên nhân sau: 

•	 Khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 3.935 tỷ đồng xuống 3.251 tỷ đồng (do khoản phải thu về cổ tức giảm mạnh, 
đặc biệt từ các đơn vị liên doanh).

•	 Tài sản dài hạn giảm do khấu hao tài sản cố định và dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Khoản mục

A. TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn

  - Tiền & tương đương

  - Đầu tư tài chính ngắn hạn

  - Phải thu ngắn hạn

  - Hàng tồn kho

  - Khác

2. Tài sản dài hạn

  - Phải thu dài hạn

  - TSCĐ

  - BĐS đầu tư

  - TS dở dang

  - Đầu tư TC dài hạn

     + Công ty con

     + Công ty liên doanh, liên kết

     + Khác

     + Dự phòng

  - Khác

B. NGUỒN VỐN

1. Nợ phải trả

  - Nợ ngắn hạn

  - Nợ dài hạn

2. Vốn chủ sở hữu

Giá trị 31/12/2023

20.351 

16.686 

85 

11.887 

3.935 

699 

81 

3.665 

0 

430 

0 

60 

3.139 

2.656 

707 

11 

(235)

36 

20.351 

302 

302 

0 

20.049 

Giá trị 31/12/2024

19.755 

16.139 

146 

11.997 

3.251 

664 

81 

3.616 

0 

389 

0 

56 

3.143 

2.656 

707 

11 

(231)

29 

19.755 

214 

214 

0 

19.541 

Đơn vị tính: tỷ đồng

•	 Nợ phải trả cuối năm giảm mạnh so với đầu năm, chủ yếu do trong năm 2024, VEAM bám sát việc nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp.

•	 Nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, chủ yếu là quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng và các khoản nợ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh (phải trả người bán, thuế TNDN, phải trả người lao động,…).

•	 Quản lý, quản trị VEAM theo hướng minh bạch, hiệu quả, 
tăng cường trách nhiệm, phát huy năng lực các cấp điều 
hành;

•	 Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong quản lý, 
điều hành của VEAM phù hợp với các thay đổi của pháp luật 
hiện hành, chính sách của nhà nước, phù hợp với mô hình 
công ty nhà nước theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo đồng 
bộ, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả;

•	 Ban hành các chính sách sử dụng, phát huy hiệu quả các 
nguồn lực của VEAM; tăng cường các hoạt động đào tạo 
nguồn nhân lực, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Tiếp tục xác định 03 dòng sản phẩm chủ lực, cốt lõi để 
phát triển là động cơ - máy nông nghiệp, ô tô xe máy và 
công nghiệp hỗ trợ, hướng đến những sản phẩm thân 
thiện với thiên nhiên và môi trường. Xây dựng VEAM 
thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này.

Chú trọng mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng.

Tăng tỷ trọng doanh thu công nghiệp hỗ trợ và doanh 
thu xuất khẩu, tham gia sâu, rộng hơn nữa vào chuỗi sản 
phẩm liên kết toàn cầu.

Trong năm 2025, tại Công ty mẹ dự kiến chỉ tiêu giá trị 
SXCN và doanh thu bán hàng tăng mạnh khi Công ty 
mẹ xác định các mục tiêu sản xuất - tiêu thụ, kinh doanh 
thương mại đều ở mức cao. Tuy nhiên, Công ty mẹ dự 
kiến tạm dừng thực hiện hoạt động kinh doanh vật tư và 
ưu tiên tập trung tiêu thụ xe Changan và máy kéo ISEKI 
tồn kho, đồng thời tập trung tìm kiếm các phương án để 
nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêu thụ số lượng xe 
tồn kho lâu năm tại VM; doanh thu tài chính ước tăng nhẹ 
do sự phục hồi chậm của các doanh nghiệp có vốn góp 
VEAM trong năm 2024, trong đó doanh thu đầu tư tài 
chính ngắn hạn ở mức tương đương năm 2024; lợi nhuận 
sau thuế dự kiến tăng nhẹ tương đương mức tăng doanh 
thu tài chính do các hoạt động bán hàng mặc dù ước tăng 
cao nhưng có giá vốn lớn, đóng góp vào lợi nhuận tính 
chung chưa cao.

Tại các công ty có vốn góp của VEAM dự kiến các chỉ tiêu 
tổng hợp đều tăng so với thực hiện năm 2024, trong đó 
tăng trưởng hoạt động sản xuất công nghiệp là mục tiêu 
hàng đầu trong năm 2025. 

Tham gia vào những lĩnh vực hoạt động mới: Công 
nghiệp đường sắt, Công nghiệp năng lượng, đổi mới sáng 
tạo, chuyển đổi số,... 
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI Ý 
KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

“Tại ngày 31/12/2024, Tổng Công ty chưa đánh giá 
giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 
tồn đọng, chậm luân chuyển là 70.844.990.151 đồng 
(giá trị hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển 
chưa trích lập tại ngày 01/01/2024 là 72.390.660.183 
đồng)…” 

Đối với một số mặt hàng tồn kho ứ đọng từ nhiều năm trước 
(thời kỳ công ty TNHH) và chậm luân chuyển, tại thời điểm 
lập báo cáo, VEAM chưa hoàn thành việc khảo sát trên thị 
trường các sản phẩm cùng loại để có cơ sở đánh giá giá trị 
thuần có thể thực hiện được của hàng tồn đọng. 

“Tổng Công ty chưa đánh giá khả năng suy giảm giá 
trị khoản đầu tư vào Công ty con - Công ty Cổ phần 
Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (“Matexim”) theo các ý kiến 
kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán về Báo cáo 
tài chính năm 2024 của Matexim. Ngoài ra, nội dung 
ngoại trừ bao gồm các khoản chi phí lãi vay, khấu hao, 
tiền thuê đất của Nhà máy sắt xốp ngừng hoạt động từ 
năm 2015 và Chi nhánh Bắc Kạn đang được phản ánh 
trên khoản mục chi phí trả trước và chi phí sản xuất 
kinh doanh dở dang với giá trị là 481.868.382.941 
đồng.”

Chi phí trả trước dài hạn tại Công ty Matexim chủ yếu là chi 
phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí 
khác của Nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Hiện 
nay, Nhà máy sắt xốp đang gặp khó khăn phải dừng sản 
xuất nên chưa đánh giá được các khoản mục chi phí liên 
quan. Công ty Matexim đang xem xét cơ cấu lại sản phẩm 
đầu ra. Kế hoạch tăng vốn tại Công ty Matexim được thực 
hiện từng bước theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo 
quyền lợi cao nhất cho VEAM.

“Tổng Công ty chưa đánh giá khả năng suy giảm giá 
trị khoản đầu tư vào Công ty con - Công ty TNHH MTV 
Cơ khí Trần Hưng Đạo (“VEAMTHD”) theo các ý kiến 
ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 
năm 2024 của VEAMTHD, các nội dung ngoại trừ 
bao gồm các khoản công nợ phải thu quá hạn chưa 
được trích lập dự phòng phải thu khó đòi với giá trị 
là 40.111.370.576 đồng, hàng tồn kho tồn đọng với 
giá trị 10 tỷ đồng (chủ yếu là các hàng tồn kho phát 
sinh từ trước thời điểm Công ty mẹ thực hiện Cổ phần 
hóa) chưa được xác định giá trị thuần có thể thực hiện 
được để xem xét trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho.”

Công ty VEAMTHD đã thực hiện gửi đối chiếu nợ phải thu 
đến khách hàng, tuy nhiên một số khách hàng chưa phản 
hồi và khách hàng vẫn đang thực hiện thanh toán nên chưa 
đủ cơ sở để trích lập dự phòng. Công ty VEAMTHD đã 
thành lập Ban thu hồi công nợ và tích cực triển khai thu hồi 
nợ. Công ty VEAMTHD đang tìm hiểu các sản phẩm tương 
tự trên thị trường để xác định giá trị thuần có thể thực hiện 
được của hàng tồn kho làm cơ sở trích lập dự phòng.

“Tại ngày 31/12/2024, Tổng Công ty chưa đánh giá 
khả năng thu hồi đối với các khoản phải thu đã quá hạn 
thanh toán với giá trị 40.690.090.263 đồng (tại ngày 
01/01/2024 là 44.173.318.013 đồng)…”

Các khoản nợ phải thu trên phát sinh tại Công ty TNHH 
MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo, Viện Công Nghệ. Các công ty 
đã thực hiện gửi đối chiếu nợ phải thu đến khách hàng, tuy 
nhiên một số khách hàng chưa phản hồi và khách hàng vẫn 
đang thực hiện thanh toán nên chưa đủ cơ sở để trích lập 
dự phòng. Các đơn vị đã thành lập Ban thu hồi công nợ và 
tích cực triển khai thu hồi nợ. 

“Tại ngày 31/12/2024, Tổng Công ty chưa đánh giá giá 
trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tồn 
đọng, chậm luân chuyển là 82.294.646.160 đồng (giá 
trị hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển tại ngày 
01/01/2024 là 106.818.758.390 đồng)…” 

Đối với một số mặt hàng tồn kho ứ đọng từ nhiều năm trước 
(thời kỳ công ty TNHH) và chậm luân chuyển, tại thời điểm 
lập báo cáo, VEAM chưa hoàn thành việc khảo sát trên thị 
trường các sản phẩm cùng loại để có cơ sở đánh giá giá trị 
thuần có thể thực hiện được của hàng tồn đọng.

“Tại ngày 31/12/2024, một số khoản chi phí treo lại chờ 
xử lý với giá trị là 481.868.382.941 đồng (bao gồm: 
chi phí lãi vay, khấu hao, tiền thuê đất của Nhà máy sắt 
xốp ngừng hoạt động từ năm 2015 và Chi nhánh Bắc 
Kạn của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ 
(“Matexim”) đang được phản ánh trên khoản mục chi 
phí trả trước và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang…”

Chi phí trả trước dài hạn tại Công ty Matexim chủ yếu là chi 
phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí 
khác của Nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Hiện 
nay, Nhà máy sắt xốp đang gặp khó khăn phải dừng sản 
xuất nên chưa đánh giá được các khoản mục chi phí liên 
quan. Công ty Matexim đang xem xét cơ cấu lại sản phẩm 
đầu ra. Kế hoạch tăng vốn tại Công ty Matexim được thực 
hiện từng bước theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo 
quyền lợi cao nhất cho VEAM.

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁNGIẢI TRÌNH GIẢI TRÌNH
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05
   BÁO CÁO CỦA 
   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
Ban điều hành

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Bối cảnh chung trong năm 2024
Năm 2024, hoạt động kinh tế toàn cầu tuy 
không rơi vào suy thoái, nhưng vẫn ở mức 
thấp hơn tiềm năng, với lạm phát dù đã hạ 
nhiệt so với năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao 
hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia. Nguyên nhân 
chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng yếu, 
đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn như 
Mỹ, Đức và Nhật Bản đang đối mặt với chi phí 
sản xuất tăng cao cùng sự sụt giảm nhu cầu 
nội địa, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên 
kém khả quan hơn. Tình trạng căng thẳng 
trong thương mại thương mại quốc tế đặc 
biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương 
Tây đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu 
cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Năm 
2024 cũng là một trong những năm thế giới 
có nhiều cuộc bầu cử nhất từ trước đến nay 
và khủng hoảng chính trị cũng diễn ra tại 
nhiều quốc gia. 

Do đó năm 2024 là một năm ghi nhận sự linh 
hoạt và chiến lược từ các quốc gia để vượt 
qua những thách thức, đồng thời tận dụng 
các cơ hội phát triển. Sự phối hợp giữa các 
chính sách kinh tế trong nước và quốc tế tiếp 
tục đóng vai trò quan trọng trong việc định 
hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu trong 
bối cảnh đầy biến động này. Với nỗ lực quyết 
tâm đột phá thể chế, cách mạng về tinh gọn 
tổ chức - bộ máy, nỗ lực tháo gỡ những điểm 
nghẽn của nền kinh tế, kinh tế Việt Nam năm 
2024 đã đạt những thành tích ấn tượng và 
được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. 

Đánh giá chung của VEAM
Trong bối cảnh đó, Công ty mẹ VEAM đã 
hoàn thành kế hoạch năm 2024 với doanh 
thu tài chính và lợi nhuận sau thuế vượt mức 
mà ĐHĐCĐ đề ra, doanh thu sản xuất công 
nghiệp đã tăng trưởng trở lại so với năm 2023. 
Lợi nhuận tính chung của các công ty con chỉ 
bằng 79% so với năm 2023 nhưng vẫn vượt 
26% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu tăng 9% so với năm 2023 cũng như kế 
hoạch năm, trong đó mảng sản phẩm phụ trợ 
đã có dấu hiệu phục hồi.

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VEAM
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy HĐQT đã quyết liệt kịp thời và 
linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, vượt qua khó khăn thách thức và góp 
phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra:

VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI
Trong chiến lược phát triển bền vững, trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng được 
HĐQT và Ban điều hành VEAM đặt lên hàng đầu, Công tác xã 
hội, từ thiện tiếp tục là điểm sáng trong năm 2024 của Công 
đoàn VEAM, cùng với các hoạt động ủng hộ các địa phương bị 
bão lũ bằng tiền như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 
với tổng số tiền 180 triệu đồng; đóng góp cho Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 429 triệu đồng, Công đoàn Công 

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA VEAM

VEAM và các công ty con tiếp tục thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với người lao động, luôn tạo 
điều kiện cho các hoạt động của Công 
đoàn. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực cũng đã được công đoàn triển khai 
như: “Bữa cơm Công đoàn” với giá trị tăng 
thêm tối đa 50.000 đồng/suất; “Tết sum 
vầy, Xuân ơn Đảng” qua đó đã trợ cấp cho 
10 đơn vị khó khăn chăm lo tết cho đoàn 
viên với tổng số tiền lên đến 100 triệu 
đồng, cùng với đó là 448 suất quà trị giá 
134,4 triệu và 224 triệu tiền mặt /24 đơn 
vị…

Văn phòng Công ty mẹ và các Công ty 
con tích cực tham gia các khóa đào tạo, 
tập huấn về đảm bảo an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. 
VEAM đã tổ chức, chỉ đạo các công ty con 
và người đại diện tại các doanh nghiệp 
có vốn góp của VEAM rà soát, xây dựng 
giải pháp, kế hoạch để kiện toàn hệ thống 
PCCC, hệ thống xử lý môi trường nhằm 
đáp ứng các quy định mới và phòng ngừa 
rủi ro.

HĐQT đã tổ chức hiệu quả 30 phiên họp trong năm 2024, theo đúng các 
trình tự, thủ tục quy định pháp luật, các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ 
công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Kế hoạch và kỳ vọng theo nghị 
quyết của ĐHĐCĐ cũng được HĐQT thường xuyên rà soát và đánh giá 
thảo luận trong phiên họp định kỳ của HĐQT, tùy thuộc vào tình hình thực 
tế của VEAM tại các thời thời điểm triển khai các nghị quyết.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham dự các 
cuộc họp của Ban điều hành (BĐH) định kỳ hàng tháng. Qua đó, HĐQT 
nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động quản 
lý, điều hành của BĐH và HĐQT có sự phối hợp tốt nhằm đưa ra các quyết 
định, chính sách kịp thời, đúng đắn để vượt qua những thách thức của thị 
trường và doanh nghiệp để đạt được những kết quả tốt nhất.

Đối với việc đảm bảo quyền lợi cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông 
và tăng cường sự tham gia hiệu quả và cân bằng lợi ích của các bên liên 
quan: HĐQT đã thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các giao dịch nội bộ và 
bên có liên quan một cách hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin 
theo đúng quy định tại quy chế công bố thông tin của VEAM

Về công tác quản trị nội bộ, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua 
việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VEAM, ban hành Nghị quyết thông qua việc 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung 03 Quy chế, bao gồm: Quy chế quản lý, 
sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ; Quy chế quản lý người 
giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ và Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch 
vụ của Văn phòng Công ty mẹ - VEAM... Đối với các công ty có vốn góp của 
VEAM: HĐQT đã xem xét, ban hành các Nghị quyết, Văn bản liên quan đến 
các dự thảo quy chế của các Công ty con.

Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị 
rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã 
được thực thi nghiêm túc. Kết quả đánh giá ghi nhận các thành viên HĐQT 
được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc 
thực thi trách nhiệm.

•	 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chế độ báo cáo GSTC của 
VEAM theo quy định. Trong năm 2024, Tổng Giám đốc có 02 báo cáo 
GSTC về việc GSTC năm 2023 và về GSTC 6 tháng đầu năm 2024. 
Trên cơ sở các Báo cáo GSTC của Tổng Giám đốc, Bộ phận ĐDVNN đã 
thực hiện chế độ báo cáo GSTC đối với Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 
VEAM (Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính theo quy định.

•	 Về quản trị rủi ro, Hội đồng quản trị đã ban hành cập nhật Danh mục 
rủi ro, rủi ro hàng đầu. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm toán nội bộ lập kế hoạch 
kiểm toán nội bộ năm 2024 và đã hoàn thành và báo cáo đối với 04 
cuộc kiểm toán nội bộ tại các đơn vị. Dựa trên kết quả kiểm toán, Ban 
Kiểm toán nội bộ đưa ra những khuyến nghị để Hội đồng quản trị chỉ 
đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản trị, điều hành theo 
đúng quy định của pháp luật.

�

�

�

�

�

Thương Việt Nam 145 triệu đồng… Đồng thời HĐQT đã phối 
hợp với CĐ VEAM triển khai chương trình từ thiện trao tặng Máy 
nông nghiệp cho đồng bào gặp khó khăn bởi thiên tai bão lũ, 
VEAM đã trao tặng 184 máy nông nghiệp trị giá lên đến 4,9 tỷ 
đồng, 25 máy cày đồng bộ với tổng giá trị lên đến 633 triệu đồng 
đã được trao đến cho các hộ dân nghèo tại các tỉnh thành như: 
Lào Cai, Phú Thọ Thái Bình,Thanh Hóa, Quảng bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Điện Biên.
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Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện 
việc giám sát, đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và các 
thành viên Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh 
doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 
năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, mặc dù các hoạt động SXKD của VEAM vẫn 
gặp nhiều khó khăn song kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 
như doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài 
chính hợp nhất đều tăng so với năm 2023, vượt kế hoạch đề ra. 
Một số kết quả cụ thể như sau:

•	 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.115 tỷ đồng, 
tăng 8% so với năm 2023.

•	 Lợi nhuận sau thuế đạt 7.431 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 
2023.

Bước sang năm 2025, thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với các bài 
toán lớn về chính trị, kinh tế và môi trường. Kinh tế thế giới dự báo 
sẽ vẫn có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi ở mức khá song 
không đồng đều... Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo tích 
cực, tăng trưởng tốt hơn, ổn định vĩ mô được giữ vững… trong 
năm 2025, năm quyết định của Chiến lược phát triển 5 năm 
2021-2025 và tạo nền tảng để tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn 
tiếp theo.

Căn cứ bối cảnh kinh tế-chính trị chung toàn cầu và khu vực; 
trên cơ sở đặc thù, định hướng hoạt động và tình hình thực tế 
tại VEAM, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2025 như sau:

•	 Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực 
hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua; tiếp tục thực 
hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 
đã ban hành. Chỉ đạo, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2024 
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

•	 Xem xét chấp thuận BCTC năm 2024 và kết quả GSTC tại 
các đơn vị có vốn góp của VEAM. Tiếp tục chỉ đạo nội dung 
liên quan đến công tác KTNB và GSTC đối với Công ty mẹ 
và các đơn vị thành viên.

•	 Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc của VEAM. 
Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Nhà máy sắt 
xốp Bắc Kạn và việc cơ cấu lại vốn VEAM tại MATEXIM đảm 
bảo tuân thủ trình tự, quy định của VEAM và pháp luật.

•	 Tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo 46, Tổng Giám đốc rà soát, sửa 
đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ còn lại của Công 
ty mẹ. Trong đó, tập trung, sớm ban hành một số Quy chế 
quan trọng để triển khai áp dụng

•	 Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các đề án: Đề án cơ cấu lại 
VEAM, Đề án vị trí việc làm, Đề án phát triển trung hạn và 
định hướng tầm nhìn dài hạn của VEAM, Đề án ứng dụng 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của 
VEAM.

•	 Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác hỗ trợ các 
Công ty liên doanh (gồm: Công ty TNHH Honda Việt Nam 
(HVN), Công ty TNHH Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty 
Ford Việt Nam) theo đề nghị của các Công ty liên doanh 
và theo báo cáo của Người ĐDV VEAM tại các Công ty liên 
doanh.

•	 Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo quyền 
lợi của VEAM trên cơ sở các bản án hình sự sơ thẩm và phúc 
thẩm của toà án có thẩm quyền liên quan đến các vụ việc 
xảy ra tại VEAM, như các vụ việc xảy ra tại Văn phòng Công 
ty mẹ, VM, VETRANCO, VF (liên quan đến khu đất của Công 
ty Đúc số 1).

•	 Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác 
quyết toán cổ phần hóa của VEAM tại thời điểm chính thức 
chuyển giao sang công ty cổ phần.

Đối với Công ty mẹ
Kết quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ chính năm 2024 đều đạt 
rất thấp so với kế hoạch. So với năm 2023, doanh thu sản xuất 
công nghiệp đã tăng trưởng trở lại, chủ yếu nhờ vào những tín 
hiệu tích cực từ Nhà máy Đúc. Hoạt động SXKD của Nhà máy 
Ô tô VEAM cũng như hoạt động kinh doanh thương mại tại Văn 
phòng VEAM vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục sụt giảm. 
Do vậy, doanh thu bán hàng của Công ty mẹ tính chung vẫn chỉ 
ở mức tương đương thực hiện năm 2023.

Doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 
tuy giảm lần lượt 18% và 8% so với năm 2023 nhưng vẫn hoàn 
thành vượt mức kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024 thông qua. Việc tỷ lệ lợi nhuận giảm ít hơn nhiều tỷ lệ giảm 
doanh thu là do trong năm 2023 VEAM đã thực hiện trích lập dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập dự phòng hỗ trợ vốn 
dẫn đến các chi phí trong năm 2024 thấp hơn rất nhiều so với 
năm 2023. 

Số liệu cụ thể một số chỉ tiêu cụ thể tại Công ty mẹ:

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(1)

1. Giá trị SXCN

2. Doanh thu BH và CCDV

 + SX công nghiệp 

 + Thương mại

3. Doanh thu tài chính

4. Lợi nhuận sau thuế

(2) 

283,6

318,5

292,8

25,7

7.940,2

6.760,8

Kế hoạch

(3) 

491,0

552,7

495,2

57,5

5.861,1

5.488,9

Thực hiện

(4) 

269,7

316,9

302,84

14,1

6.531,80

6.253,40

Thực hiện 2023

(5) = (4)/(2) 

95%

99%

103%

55%

82%

92%

Kế hoạch 2024

(6) = (4)/(3) 

55%

57%

61%

25%

111%

114%

Các chỉ tiêu chính
Thực hiện 

2023

Năm 2024 Thực hiện 2024 so với

 (Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ chưa bao gồm dự kiến tiêu thụ xe tồn kho của VM)

Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

•	 Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động của VEAM bám 
sát mục tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ 2024 trên cơ sở Điều lệ, 
Quy chế quản trị, quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành.

•	 Ban điều hành định kỳ hàng quý lập báo cáo kết quả sản xuất 
kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị. Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về hoàn 
thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin để đảm bảo cung cấp 
thông tin kịp thời phục vụ giám sát đánh giá hoạt động của 
BĐH, BĐH đã hoàn thành dự thảo Quy chế Báo cáo, cung 
cấp thông tin tại VEAM.

•	 Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành cũng kịp thời báo 
cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề bất thường, 

vướng mắc đối với các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM 
trong nhiều năm qua từ đó Hội đồng quản trị kịp thời thống 
nhất có ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

•	 Ban điều hành đã triển khai thực hiện công tác giám sát tài 
chính trực tiếp, giám sát tài chính đặc biệt đối với các đơn vị 
có vốn góp VEAM, đưa ra các biện pháp để thực hiện các 
kiến nghị tại Báo cáo giám sát tài chính và có các giải pháp 
khắc phục các tồn tại, vướng mắc của đơn vị

•	 Ban điều hành định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành 
động để phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh và thực hiện các khuyến nghị 
của Ban kiểm toán nội bộ VEAM.

•	 Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ 
đối với người lao động của VEAM.

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Đơn vị: Tỷ đồngĐơn vị: Tỷ đồng
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ww

06
   QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Giao dịch và thù lao
Tăng cường quản trị công ty
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT ban hành Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2024 về việc kiện toàn nhân sự Tiểu ban tổ chức 
nhân sự, Tiểu ban tổ chức nhân sự, Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban chiến lược.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tổng Giám đốc	   	

- Thành viên HĐQT	

- Thành viên độc lập HĐQT

- Phó Tổng Giám đốc	

- Trưởng ban Đầu tư phát triển

- Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch	

- Phó Chánh Văn phòng HĐQT

- Trưởng tiểu ban

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên; Thư ký.

•	 Tiểu ban chiến lược

•	 Tiểu ban tổ chức nhân sự

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tổng Giám đốc	

- Thành viên HĐQT

- Thành viên độc lập HĐQT

- Phó Tổng Giám đốc  

- Chánh Văn phòng HĐQT

- Trưởng ban Tổ chức Nhân sự

- Tổng Giám đốc	

- Thành viên HĐQT

- Thành viên độc lập HĐQT

- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán	

- Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

- Phó Trưởng ban Ban kiểm toán nội bộ

- Trưởng tiểu ban

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thànhviên;

- Thành viên; Thư ký.

- Trưởng tiểu ban

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên;

- Thành viên; Thường trực;

- Thành viên; Thư ký.

•	 Tiểu ban kiểm toán

TT

1

2

3

4

5

6

Họ tên

Ngô Khải Hoàn

Nguyễn Hoàng Giang

Nguyễn Thị Hoa

Trần Thị Nguyệt

Nguyễn Tiến Vỵ

Phan Kim Khoa

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT/TGĐ

TV HĐQT

TV HĐQT

TV độc lập HĐQT

TV độc lập HĐQT 

Đại diện cổ phần có 
quyền biểu quyết

378.309.360

332.200.000

332.200.000

64.174.100

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu (VEA) có 

quyền biểu quyết

28,47%

25%

25%

4,83%

Số lượng chức danh thành viên 
Hội đồng quản trị, chức danh 

quản lý nắm giữ tại công ty khác

•	 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;

•	 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Intimex Việt Nam;

•	 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Xây dựng số 1 Hà Nội;

•	 Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Cung ứng Dịch vụ Tổng hợp Thịnh 
Nguyên;

•	 Giám đốc Công ty Luật TNHH 
SLCC;

•	 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Cho thuê máy bay Việt Nam.

01 chức danh là TV HĐQT 
•	 Tổng Công ty Rượu bia nước giải 

khát Sài Gòn
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HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động tích cực và tuân thủ đầy Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động tích cực và tuân thủ đầy 
đủ, nghiêm túc các quy định liên quan về chức năng, nhiệm vụ đủ, nghiêm túc các quy định liên quan về chức năng, nhiệm vụ 
của HĐQT, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. của HĐQT, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. 

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và 
thông qua 12 nội dung:thông qua 12 nội dung:

(1)(1) Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của HĐQT;  Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của HĐQT; 

(2)(2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 
năm 2024; năm 2024; 

(3)(3) Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của  Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của 
Ban kiểm soát; Ban kiểm soát; 

(4) (4) Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023; 

(5) (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 

(6)(6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM;

(7) (7) Bãi nhiệm thành viên HĐQT;Bãi nhiệm thành viên HĐQT;

(8) (8) Miễn nhiệm thành viên HĐQT;Miễn nhiệm thành viên HĐQT;

(9)(9) Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

(10)(10) Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và  Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và 
thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT 
và Ban kiểm soát; và Ban kiểm soát; 

(11)(11) Niêm yết cổ phiếu VEAM;  Niêm yết cổ phiếu VEAM; 

(12)(12) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Định kỳ tổ chức họp hoạt động kinh doanh nhằm đánh Định kỳ tổ chức họp hoạt động kinh doanh nhằm đánh 
giá giá hoạt động kinh doanhhoạt động kinh doanh và đưa ra phương hướng chỉ  và đưa ra phương hướng chỉ 
đạo kịp thời đạo kịp thời 

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 30 phiên họp Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 30 phiên họp 
với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 186 Nghị quyết và 70 Quyết với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 186 Nghị quyết và 70 Quyết 
định, tổ chức lấy 118 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và 42 văn định, tổ chức lấy 118 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và 42 văn 
bản thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và bản thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và 
định hướng phát triển của VEAM; các thành viên Hội đồng quản định hướng phát triển của VEAM; các thành viên Hội đồng quản 
trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm 
cao khi tham gia ý kiến; các nghị quyết, quyết định tập trung vào cao khi tham gia ý kiến; các nghị quyết, quyết định tập trung vào 
công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của VEAM bao công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của VEAM bao 
gồm các nội dung:gồm các nội dung:

- Các nội dung triển khai và hoàn thành gồm: Công tác tổ chức - Các nội dung triển khai và hoàn thành gồm: Công tác tổ chức 
ĐHĐCĐ năm 2024 của VEAM; chỉ đạo các nội dung được thông ĐHĐCĐ năm 2024 của VEAM; chỉ đạo các nội dung được thông 
qua ĐHĐCĐ năm 2024 của các công ty cổ phần có vốn góp qua ĐHĐCĐ năm 2024 của các công ty cổ phần có vốn góp 
của VEAM; công tác phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của của VEAM; công tác phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của 
VEAM và các công ty 100% vốn VEAM; tổ chức đánh giá Người VEAM và các công ty 100% vốn VEAM; tổ chức đánh giá Người 
quản lý, Người điều hành VEAM và Người quản lý, Người ĐDV tại quản lý, Người điều hành VEAM và Người quản lý, Người ĐDV tại 
doanh nghiệp có vốn góp của VEAM; xem xét, chấp thuận hợp doanh nghiệp có vốn góp của VEAM; xem xét, chấp thuận hợp 
đồng, giao dịch với Người có liên quan; xem xét, thông qua Quy đồng, giao dịch với Người có liên quan; xem xét, thông qua Quy 
chế hoạt động của các Nhóm ĐDV tại các doanh nghiệp có vốn chế hoạt động của các Nhóm ĐDV tại các doanh nghiệp có vốn 
góp của VEAM; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, cử lại nhân sự thuộc góp của VEAM; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, cử lại nhân sự thuộc 
thẩm quyền của HĐQT và một số công tác khác.thẩm quyền của HĐQT và một số công tác khác.

- Các công việc đang triển khai gồm: Việc thực hiện các kiến - Các công việc đang triển khai gồm: Việc thực hiện các kiến 
nghị về công tác Giám sát tài chính (GSTC), xem xét chấp thuận nghị về công tác Giám sát tài chính (GSTC), xem xét chấp thuận 

BCTC, công tác GSTC đặc biệt; các kiến nghị của Ban Kiểm toán BCTC, công tác GSTC đặc biệt; các kiến nghị của Ban Kiểm toán 
nội bộ (KTNB); việc tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát, phòng nội bộ (KTNB); việc tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát, phòng 
ngừa, khắc phục rủi ro đối với hoạt động SXKD của Công ty mẹ ngừa, khắc phục rủi ro đối với hoạt động SXKD của Công ty mẹ 
và các đơn vị; các kết luận, kiến nghị thanh tra của các cơ quan và các đơn vị; các kết luận, kiến nghị thanh tra của các cơ quan 
thẩm quyền; tình hình rà soát vốn điều lệ tại các công ty 100% thẩm quyền; tình hình rà soát vốn điều lệ tại các công ty 100% 
vốn góp của VEAM và việc giao vốn tại các Chi nhánh; công tác vốn góp của VEAM và việc giao vốn tại các Chi nhánh; công tác 
thu hồi các khoản công nợ quá hạn của VEAM; việc giải quyết thu hồi các khoản công nợ quá hạn của VEAM; việc giải quyết 
các tồn tại, vướng mắc của VEAM.các tồn tại, vướng mắc của VEAM.

Giám sát hoạt động đối với Ban điều hànhGiám sát hoạt động đối với Ban điều hành

•	•	 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện 
theo đúng quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về theo đúng quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT trong năm quản trị công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT trong năm 
2024 đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều 2024 đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều 
hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai 
Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của VEAM như sau:Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của VEAM như sau:

•	•	 Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 
đã ban hành.đã ban hành.

•	•	 Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục 
tìm kiếm, thực hiện các giải pháp, biện pháp để từng bước tìm kiếm, thực hiện các giải pháp, biện pháp để từng bước 
tháo gỡ và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của tháo gỡ và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của 
VEAM trong nhiều năm qua.VEAM trong nhiều năm qua.

•	•	 Chỉ đạo thực hiện giám sát tài chính trực tiếp, giám sát tài Chỉ đạo thực hiện giám sát tài chính trực tiếp, giám sát tài 
chính đặc biệt đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM. chính đặc biệt đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM. 
Thông qua đó chỉ đạo Tổng Giám đốc có ý kiến đối với Thông qua đó chỉ đạo Tổng Giám đốc có ý kiến đối với 
Người quản lý, Người đại diện vốn phối hợp với Ban điều Người quản lý, Người đại diện vốn phối hợp với Ban điều 
hành tại đơn vị đưa ra các biện pháp để thực hiện các kiến hành tại đơn vị đưa ra các biện pháp để thực hiện các kiến 
nghị tại Báo cáo giám sát tài chính và có các giải pháp khắc nghị tại Báo cáo giám sát tài chính và có các giải pháp khắc 
phục các tồn tại, vướng mắc của đơn vị.phục các tồn tại, vướng mắc của đơn vị.

•	•	 Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, Người quản lý, Người đại Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, Người quản lý, Người đại 
diện vốn VEAM định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành diện vốn VEAM định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành 
động để phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt động để phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh và thực hiện các khuyến nghị của động sản xuất kinh doanh và thực hiện các khuyến nghị của 
Ban kiểm toán nội bộ VEAM.Ban kiểm toán nội bộ VEAM.

•	•	 Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban 
điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 
để đảm bảo kế hoạch đề ra.để đảm bảo kế hoạch đề ra.

•	•	 Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện rà soát Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện rà soát 
và giám sát việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và giám sát việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2024 của các công ty có vốn góp chi phối của VEAM.năm 2024 của các công ty có vốn góp chi phối của VEAM.

•	•	 Thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm Thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm 
quyền của HĐQT.quyền của HĐQT.

•	•	 Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự; bổ Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự; bổ 
nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

•	•	 Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của 
VEAM.VEAM.

•	•	 Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự

11 Ông Nguyễn Khắc HảiÔng Nguyễn Khắc Hải Chủ tịch HĐQTChủ tịch HĐQT 11/1111/11 100%100% Miễn nhiệm kể từ ngày: Miễn nhiệm kể từ ngày: 
20/6/202420/6/2024

22 Ông Phan Phạm HàÔng Phan Phạm Hà Thành viên HĐQTThành viên HĐQT 07/1107/11 63%63%

Ủy quyền 01 buổi họp Ủy quyền 01 buổi họp 
HĐQT và 04 buổi vắngHĐQT và 04 buổi vắng
Bãi nhiệm kể từ ngày: Bãi nhiệm kể từ ngày: 

20/6/2024.20/6/2024.

3 Bà Nguyễn Thị NgaBà Nguyễn Thị Nga Thành viên HĐQTThành viên HĐQT 07/1107/11 63%63%

Ủy quyền 06 buổi họp Ủy quyền 06 buổi họp 
HĐQT và 04 buổi vắng HĐQT và 04 buổi vắng 
Miễn nhiệm kể từ ngày: Miễn nhiệm kể từ ngày: 

20/6/2024 20/6/2024 

44 Ông Ngô Khải HoànÔng Ngô Khải Hoàn Chủ tịch HĐQTChủ tịch HĐQT 09/0909/09 100%100% Bổ nhiệm kể từ ngày: Bổ nhiệm kể từ ngày: 
20/6/202420/6/2024

55 Ông Nguyễn Hoàng GiangÔng Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQTThành viên HĐQT 09/0909/09 100%100% Bổ nhiệm kể từ ngày: Bổ nhiệm kể từ ngày: 
20/6/202420/6/2024

66 Bà Nguyễn Thị HoaBà Nguyễn Thị Hoa Thành viên HĐQTThành viên HĐQT 09/0909/09 100%100% Bổ nhiệm kể từ ngày: Bổ nhiệm kể từ ngày: 
20/6/202420/6/2024

77 Bà Trần Thị NguyệtBà Trần Thị Nguyệt Thành viên HĐQTThành viên HĐQT 07/0907/09 77%77%

Bổ nhiệm kể từ ngày: Bổ nhiệm kể từ ngày: 
20/6/202420/6/2024

Ủy quyền 03 buổi họp Ủy quyền 03 buổi họp 
HĐQT và 02 buổi vắngHĐQT và 02 buổi vắng

88 Ông Nguyễn Tiến VỵÔng Nguyễn Tiến Vỵ Thành viên độc Thành viên độc 
lập HĐQTlập HĐQT 20/2020/20 100%100%

99 Ông Phan Kim KhoaÔng Phan Kim Khoa Thành viên độc Thành viên độc 
lập HĐQTlập HĐQT 20/2020/20 100%100%
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CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

NGHỊ QUYẾT

1 01/NQ-HĐQT 04/01/2024 Về ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn VEAM đối với nội dung họp HĐTV Công 
ty TNHH Mekong Auto (MAC)

2 02/NQ-HĐQT 04/01/2024 Về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2024

3 03/NQ-HĐQT 04/01/2024 Về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP

4 04/NQ-HĐQT 10/01/2024 Về việc thanh toán tiền thuê đất của VEAM tại cơ sở đất đai của Công ty TNHH 
MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp tại khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh

5 05/NQ-HĐQT 16/01/20274 Về việc hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công Thương

6 06/NQ-HĐQT 16/01/2024 Về việc thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình, kế hoạch 
công tác năm 2023 của HĐQT

7 07/NQ-HĐQT 16/01/2024 Về việc ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của HĐQT

8 08/NQ-HĐQT 16/01/2024 Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng kế 
hoạch năm 2024 của VEAM

9 09/NQ-HĐQT 16/01/2024 Về việc thống nhất chi phí hoạt động của Văn phòng VEAM trong Quý I năm tài 
chính 2024

10 10/NQ-HĐQT 18/01/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank

11 11/NQ-HĐQT 23/01/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEMA và Ngân hàng SeABank (lần 02)

12 12/NQ-HĐQT 23/01/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda 
Việt Nam (HVN)

13 13/NQ-HĐQT 23/01/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Matexim

14 14/NQ-HĐQT 23/01/2024 Về dự thảo Quy chế lao động, tiền lương của Viện Công Nghệ (VCN)

15 15/NQ-HĐQT 29/01/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM  và Ngân hàng SeABank (lần 3)

16 16/NQ-HĐQT 30/01/2024 Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản hỗ trợ vốn và lãi 
hỗ trợ vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM

17 17/NQ-HĐQT 31/01/2024 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị môi giới bảo hiểm trách nhiệm cho nhà 
quản lý doanh nghiệp tại VEAM

18 18/NQ-HĐQT 31/01/2024 Về việc khởi kiện Công ty TNHH Phong Nam- Sinhirose tịa Tòa án nhân dân huyện 
Mê Linh

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

19 19/NQ-HĐQT 31/01/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Chi nhánh Nghệ An

20 20/NQ-HĐQT 02/02/2024 Về chế độ đối với chức danh Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Máy động 
lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

21 21/NQ-HĐQT 06/02/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần 
Phụ tùng Máy số 01 (FUTU1)

22 22/NQ-HĐQT 07/02/2024 Về việc bổ sung 04 tháng tiền lương cho Người lao động tại Văn phòng Công ty 
mẹ

23 23/NQ-HĐQT 07/02/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank (lần 04)

24 24/NQ-HĐQT 07/02/2024 Về nội dung họp HĐTV Công ty TNHH Mekong Auto (MAC) ngày 05/01/2024

25 25/NQ-HĐQT 22/02/2024 Về công tác nhân sự tại FOMECO

26 26/NQ-HĐQT 26/02/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen 
thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ

27 27/NQ-HĐQT 28/02/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần 
Cơ khí Phổ Yên (FOMECO)

28 28//NQ-HĐQT 28/02/2024 Về kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC)

29 29/NQ-HĐQT 29/02/2024 Về kết quả kiểm toán việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty Cổ phần 
Cơ khí Phổ Yên (FOMECO)

30 30/NQ-HĐQT 06/03/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2024 của Chi nhánh Nhà Máy Đúc (VF)

31 31/NQ-HĐQT 08/03/2024 Về việc triển khai thực hiện GSTC đặc biệt và xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, GSTC phù hợp đối với VEAM KOREA

32 32/NQ-HĐQT 12/03/2024
Về việc chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn rà soát và hoàn thiện dự thảo 
Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện vốn VEAM tại 
các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM

33 33/NQ-HĐQT 14/03/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2024 của DISOCO

34 34/NQ-HĐQT 15/3/2024 Về việc cử Đoàn đi công tác nước ngoài

35 35/NQ-HĐQT 15/3/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2024 của SVEAM

36 36/NQ-HĐQT 25/3/2024

Về việc chấp thuận chủ trương thuê đơn vị Tư vấn luật và tham gia tố tụng yêu cầu 
Tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền tuyên bố hủy bỏ Biên bản họp số 01/2024, 
Nghị quyết số 002/NQ-MK ban hành ngày 05/01/2024 của HĐTV MAC và 
Phương án lựa chọn nhà cung cấp

37 37/NQ-HĐQT 27/03/2024 Về việc sử dụng nguồn chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm tài 
chính 2023
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STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

38 38/NQ-HĐQ 27/3/2024 Về công tác nhân sự tại Công ty Honda Việt Nam

39 39/NQ-HĐQT 28/3/2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự Văn phòng Công ty mẹ năm 
2024

40 40/NQ-HĐQT 28/3/2024 Về việc thu hồi đất KTT CBCNV của FOMECO theo Quyết định số 2568/QĐ-
UBND ngày 12/4/2023 của UBND Thành phố Phổ Yên

41 41/NQ-HĐQT 28/03/2024 Về kế hoạch SXKD năm 2024 của Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM

42 42/NQ-HĐQT 28/3/2024 Về phê duyệt kế hoạch năm 2024 của Viện Công nghệ

43 43/NQ-HĐQT 28/3/2024 Về phê duyệt kế hoạch năm 2024 của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông 
nghiệp

44 44/NQ-HĐQT 29/3/2024 Về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của VEAM

45 45/NQ-HĐQT 29/03/2024
Về ý kiến chỉ đạo đối với nội dung xin ý kiến nêu tại Tờ trình số 01/2024/TMV-TTr 
ngày 28/3/2024 của Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam 
(TMV)

46 46/NQ-HĐQT 01/04/2024 Về việc kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2024

47 47/NQ-HĐQT 02/41/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại VETRANCO

48 48/NQ-HĐQT 02/04/2024 Về Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại COLOAMEC

49 49/NQ-HĐQT 03/4/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn VEAM về các nội dung nêu tại Văn bản 
số 02/YK-NĐD ngày 18/3/2024

50 50/NQ-HĐQT 05/4/2024 Về kế hoạch giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính tại 
các đơn vị có vốn góp của VEAM thực hiện trong năm 2024

51 51/NQ-HĐQT 05/4/2024 Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

52 52/NQ-HĐQT 05/4/2024 Về việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM

53 53/NQ-HĐQT 05/4/2024 Về Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông 
nghiệp Miền Nam (SVEAM)

54 54/NQ-HĐQT 11/4/2024 Về việc cử nhân sự tham gia Đoàn đi công tác nước ngoài

55 55/NQ-HĐQT 16/4/2024 Về việc kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Văn phòng Công ty mẹ

56 56/NQ-HĐQT 22/4/2024 Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

57 57/NQ-HĐQT 22/4/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2024 của FUTU1

58 58/NQ-HĐQT 22/4/2024 Về công tác nhân sự tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) và Công ty CP 
Nakyco (NAKYCO)

59 59/NQ-HĐQT 24/4/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền Văn phòng Công ty mẹ năm 2024 (tạm thời)

60 60/NQ-HĐQT 25/4/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ khí Cổ Loa

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

61 61/NQ-HĐQT 25/4/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng (MTX HP)

62 62/NQ-HĐQT 02/5/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank

63 63/NQ-HĐQT 03/5/2024 Về công tác nhân sự tại Công ty VEAM KOREA

64 64/NQ-HĐQT 03/5/2024 Về dự thảo Quy chế hoạt động của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty CP 
NAKYCO

65 65/NQ-HĐQT 03/5/2024 Về Quy chế quản lý hoạt động đầu tư tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 
(FUTU1)

66 66/NQ-HĐQT 03/5/2024 Về Quy chế quản lý hoạt động đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên 
(FOMECO)

67 67/NQ-HĐQT 03/5/2024 Về kế hoạch năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

68 68/NQ-HĐQT 03/5/2024
Về chủ trương thuê đơn vị tư vấn đánh giá, xây dựng phương án giải thể Công ty 
VEAM KOREA và các yêu cầu đối với Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty 
VEAM KOREA

69 69/NQ-HĐQT 07/5/2024 Về công tác nhân sự tại Công ty CP Cơ khí Cổ Loa

70 70/NQ-HĐQT 08/5/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024 Công ty CP NAKYCO 

71 71/NQ-HĐQT 08/5/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ khí An Giang

72 72/NQ-HĐQT 14/5/2024 Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank

73 73/NQ-HĐQT 17/5/2024 Về việc kế hoạch đầu tư năm 2024 của Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM

74 74/NQ-HĐQT 17/5/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 của Văn phòng Công ty mẹ

75 75/NQ-HĐQT 21/5/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM

76 76/NQ-HĐQT 21/5/2024 Về nội dung họp Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ 
của Công ty Honda Việt Nam

77 77/NQ-HĐQT 24/5/2024 Về việc chấp thuận Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, 
thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty Cồ phần Cơ khí Phổ Yên

78 78/NQ-HĐQT 24/5/2024 Về địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

79 79/NQ-HĐQT 24/5/2024 Về việc thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

80 80/NQ-HĐQT 27/5/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 Công ty CP Cơ khí Phổ Yên

81 81/NQ-HĐQT 04/6/2024 Về việc tiếp nhận ủy quyền của Tổng Giám đốc VEAM và tạm thời Phụ trách Ban 
điều hành VEAM

82 82/NQ-HĐQT 04/6/2024 Về việc giao tạm thời thực hiện nhiệm vụ phụ trách kế toán VEAM

83 83/NQ-HĐQT 06/6/2024 Về công tác nhân sự Kiểm soát viên tại DISOCO, TAMAC
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Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

84 84/NQ-HĐQT 10/6/2024 Về thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

85 85/NQ-HĐQT 10/6/2024 Về công tác nhân sự đối với các chức danh Kế toán trưởng, Trưởng ban KD & PTTT 
VEAM và NĐD phần vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1 (CKCX1)

86 86/NQ-HĐQT 10/6/2024 Về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà 

87 87/NQ-HĐQT 10/6/2024 Về việc công tác nhân sự đối với ông Nghiêm Trọng Thăng

88 88/NQ-HĐQT 11/6/2024 Về nội dung xin ý kiến họp HĐTV của Nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda 
(HVN)

89 89/NQ-HĐQT 12/6/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

90 90/NQ-HĐQT 17/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với Thành viên 
HĐQT

91 91/NQ-HĐQT 17/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với Thành viên Ban 
kiểm soát

92 92/NQ-HĐQT 17/6/2024 Về thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của VEAM

93 93/NQ-HĐQT 18/6/2024 Về việc phê duyệt ký kết nội dung sửa đổi Hợp đồng nhà phân phối (TOYOTA/
LEXUS)

94 94/NQ-HĐQT 18/6/2024 Về việc Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế 
hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)

95 95/NQ-HĐQT 18/6/2024 Về việc Bản án sơ thẩm và việc kháng cáo liên quan đến vụ việc tại 220 Bình Thới

96 96/NQ-HĐQT 19/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Thành viên Ban điều hành 
VEAM

97 97/NQ-HĐQT 19/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với nhân sự Văn phòng HĐQT, 
Ban kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền quyết đánh giá của HĐQT

98 98/NQ-HĐQT 19/6/2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cơ khí 
Trần Hưng Đạo

99 99/NQ-HĐQT 19/6/2024 Về việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 
của Chi nhánh Nhà máy Đúc (VF)

100 100/NQ-HĐQT 20/6/2024 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 
nghiệp Việt Nam – CTCP

101 101/NQ-HĐQT 20/6/2024 Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy 
nông nghiệp Việt Nam – CTCP

102 102/NQ-HĐQT 20/6/2024 Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

103 103/NQ-HĐQT 21/6/2024 Về việc thôi phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 
nghiệp Việt Nam – CTCP

104 104/NQ-HĐQT 28/6/2024 Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn VEAM tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1

105 105/NQ-HĐQT 03/7/2024 Về việc triển khai một số nội dung tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của VEAM

106 106/NQ-HĐQT 05/7/2024 Về việc phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc

107 107/NQ-HĐQT 09/7/2024 Về kế hoạch đầu tư năm 2024 của Vetranco

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

108 108/NQ-HĐQT 10/7/2024 Về việc tạm trích Quỹ phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023

109 109/NQ-HĐQT 12/7/2024 Về công tác nhân sự Kiểm soát viên tại Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ

110 110/NQ-HĐQT 15/7/2024 Về việc quyết toán năm tài chính thứ 30 và phân phối lợi nhuận của TMV

111 111/NQ-HĐQT 17/7/2024 Về việc thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực 
hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm năm 2024 của VEAM

112 112/NQ-HĐQT 22/7/2024
Về việc điều chỉnh chi phí lưu trú trong Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật TAA với TMC 
và Hợp đồng phái cử hướng dẫn viên công nghệ Daihatsu và công nghệ Toyota 
với TMA-TH của TMV

113 113/NQ-HĐQT 23/7/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2024

114 114/NQ-HĐQT 23/7/2024 Về việc gửi tiền có kỳ hạn tại Văn phòng Công ty mẹ

115 115/NQ-HĐQT 25/7/2024 Về kế hoạch đầu tư năm 2024 của FUTU1

116 116/NQ-HĐQT 30/7/2024 Về việc thông qua Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công 
tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của HĐQT VEAM

117 117/NQ-HĐQT 14/8/2024 Về kết quả kiểm toán việc thực hiện Hoạt động bán hàng, thu tiền tại VF

118 118/NQ-HĐQT 14/8/2024 Về kết quả kiểm toán việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại VM

119 119/NQ-HĐQT 20/8/2024 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Soát xét Báo cáo 
tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VEAM”

120 120/NQ-HĐQT 22/8/2024 Về việc thông qua hợp đồng gói thầu số 03  “Cung cấp 04 máy tiện ngang điều 
khiển CNC, mâm cặp 10 inch” thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024 của DISOCO

121 121/NQ-HĐQT 22/8/2024 Về nội dung Báo cáo số 07/2024/BC-NĐDV ngày 01/7/2024 của Nhóm đại diện 
vốn VEAM tại MAC

122 122/NQ-HĐQT 22/8/2024 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Tân Tiến

123 123/NQ-HĐQT 22/8/2024 Về việc xin ý kiến thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 03/5/2024 về Quy 
chế quản lý hoạt động đầu tư của FOMECO 

124 124/NQ-HĐQT 22/8/2024 Về việc thông qua việc giữ lợi nhuận năm 2023 tại Công ty Cổ phần Cơ khí chính 
xác số 1

125 125/NQ-HĐQT 29/8/2024 Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Cơ khí Cổ Loa

126 126/NQ-HĐQT 29/8/2024 Về việc dự thảo các Quy chế của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM

127 127/NQ-HĐQT 29/8/2024 Về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét 
của VEAM

128 128/NQ-HĐQT 29/8/2024 Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto và giới thiệu 
nhân sự tham gia quản lý, điều hành MAC, Chi nhánh MAC

129 129/NQ-HĐQT 17/9/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản lý người giữ chức danh 
chức vụ tại Công ty mẹ

130 130/NQ-HĐQT 18/9/2024 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
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131 131/NQ-HĐQT 20/9/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Văn phòng 
Công ty mẹ - VEAM

132 132/NQ-HĐQT 24/9/2024 Về việc hợp đồng giữa VEAM và Báo Công Thương

133 133/NQ-HĐQT 24/9/2024 Về việc bổ nhiệm Giám đốc TAMAC

134 134/NQ-HĐQT 25/9/2024 Về việc Tờ trình số 06/2024/TMV-TTr ngày 13/9/2024 của Người đại diện phần 
vốn VEAM tại TMV

135 135/NQ-HĐQT 26/9/2024 Về việc chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý tài chính MATEXIM

136 136/NQ-HĐQT 27/9/2024 Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

137 137/NQ-HĐQT 30/9/2024 Về việc bổ nhiệm quyền Giám đốc TAMAC

138 138/NQ-HĐQT 01/10/2024 Về việc thôi giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Nhân sự

139 139/NQ-HĐQT 01/10/2024 Về việc Báo cáo số 04/2024/TMV-BC ngày 05/8/2024 của Người đại diện phần 
vốn VEAM tại TMV

140 140/NQ-HĐQT 02/10/2024 Về việc chấm dứt hoạt động đối với Xí nghiệp Thương mại Dịch vụ - Chi nhánh 
Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)

141 141/NQ-HĐQT 07/10/2024 Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục PCCC bổ sung thuộc Dự án “Di 
chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ)”

142 142/NQ-HĐQT 11/10/2024 Về việc chấp thuận phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê gian hàng 
trưng bày tại Triển lãm VIMEXPO 2024

143 143/NQ-HĐQT 14/10/2024 Về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính tại 
các đơn vị có vốn VEAM (năm tài chính 2023)

144 144/NQ-HĐQT 14/10/2024 Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và KH Quỹ tiền lương, thù lao năm 
2024 của DISOCO

145 145/NQ-HĐQT 14/10/2024
Về việc nhận xét, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người quản lý, 
Kiểm soát viên Công ty do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện 
phần vốn VEAM

146 146/NQ-HĐQT 21/10/2024 Về việc chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công 
(DISOCO)

147 147/NQ-HĐQT 21/10/2024
Về kết quả kiểm toán việc thực hiện hoạt động quản lý và sử dụng tài sản cố định: 
Hoạt động tiếp nhận, bàn giao tài sản; Hoạt động quản lý và sử dụng tài sản; Hoạt 
động thanh lý tài sản tại Viện Công nghệ (VCN)

148 148/NQ-HĐQT 24/10/2024 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của DISOCO

149 149/NQ-HĐQT 29/10/2024 Về công tác nhân sự tại DISOCO

150 150/NQ-HĐQT 29/10/2024 Về việc điều chỉnh Ngân sách quản lý cho năm tài chính thứ ba mươi mốt (FY25) 
của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV)

151 151/NQ-HĐQT 29/10/2024 Về việc ký Thỏa thuận chia sẻ chi phí truyền thông trên nền tảng trả chi phí cho 
Chương trình Maverick Academy 2024

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

152 152/NQ-HĐQT 29/10/2024
Về việc ký Biên bản ghi nhớ về Nghiên cứu thị trường chung tại Việt Nam giữa 
Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty Ô tô Toyota Châu Á Thái Bình 
Dương trụ sở Thái Lan (TMA(TH))

153 153/NQ-HĐQT 29/10/2024 Về việc kiện toàn nhân sự Tiểu ban tổ chức nhân sự, Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban 
chiến lược

154 154/NQ-HĐQT 29/10/2024 Về việc công tác nhân sự Giám đốc Chi nhánh VEAM tại Thành phố Hồ Chí Minh

155 155/NQ-HĐQT 05/11/2024 Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

156 156/NQ-HĐQT 05/11/2024 Về việc chi trả cổ tức năm 2023

157 157/NQ-HĐQT 07/11/2024
Về việc kết quả thực hiện “Gói dịch vụ tư vấn luật để thực hiện rà soát, đánh giá 
tổng thể, toàn diện về mặt pháp lý đối với Dự án Khu nhà ở Vạn Gia Phúc của 
NAKYCO”

158 158/NQ-HĐQT 07/11/2024
Về việc Kết quả thực hiện “Gói dịch vụ tư vấn luật để thực hiện rà soát, đánh giá 
pháp lý và tư vấn hướng xử lý đối với việc hợp tác, liên doanh giữa Công ty TNHH 
MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo và Công ty Thái Bình”

159 159/NQ-HĐQT 12/11/2024 Về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, KH Quỹ tiền lương năm 2024 của Chi 
nhánh Nhà máy ô tô VEAM (VM)

160 160/NQ-HĐQT 14/11/2024 Về nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mekong Auto (MAC)

161
161/NQ-HĐQT

18/11/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Phó Viện trưởng và Kế toán 
trưởng Viện Công nghệ

162 162/NQ-HĐQT 20/11/2024 Về việc công tác nhân sự tại VEAM và Công ty CP Cơ khí Cổ Loa (CKCL)

163 163/NQ-HĐQT 20/11/2024 Về việc ký Thỏa thuận hỗ trợ chi phí cho các công cụ quảng cáo – Dự án hỗ trợ 
thương hiệu dịch vụ TMV với Công ty Toyota Motor Asia (Singapore) Pte.Ltd

164 164/NQ-HĐQT 20/11/2024 Về việc giao dịch với Người có liên quan

165 165/NQ-HĐQT 26/11/2024 Về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của 
Viện Công nghệ (VCN)

166 166/NQ-HĐQT 29/11/2024 Về công tác mua sắm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh

167 167/NQ-HĐQT 02/12/2024 Ý kiến chỉ đạo của HĐQT liên quan đến các Báo cáo của Nhóm ĐDV tại MAC

168 168/NQ-HĐQT 03/12/2024 Về nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế hoạt động 
của HĐTV SVEAM

169 169/NQ-HĐQT 03/12/2024 Về việc cập nhật danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu đến ngày 31/10/2024

170 170/NQ-HĐQT 10/12/2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Ban kiểm toán nội bộ

171 171/NQ-HĐQT 10/12/2024
Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông 
qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý, Người lao động 
tại Công ty mẹ - VEAM

172 172/NQ-HĐQT 12/12/2024 Về việc giám sát tài chính đặc biệt từ Quý I/2023 đến Quý II năm 2024

173 173/NQ-HĐQT 12/12/2024 Về việc bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp 
(TAMAC)

174 174/NQ-HĐQT 17/12/2024 Về việc giao dịch với Người có liên quan
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175 175/NQ-HĐQT 18/12/2024 Về địa điểm, nhà cung cấp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025

176 176/NQ-HĐQT 26/12/2024 Về việc công tác nhân sự tại Văn phòng HĐQT

177 177/NQ-HĐQT 26/12/2024 Về việc ký 03 thỏa thuận giữa Công ty TNHH Toyota Việt Nam (TMV) và Toyota 
Motor Corporation (TMC)

178 178/NQ-HĐQT 26/12/2024 Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2025 của VEAM

179 179/NQ-HĐQT 26/12/2024 Về nhân sự Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

180 180/NQ-HĐQT 27/12/2024 Về phương án nhân sự tại Văn phòng HĐQT

181 181/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2025

182 182/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về việc giao dịch với Người có liên quan

183 183/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 
2025

184 184/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền Văn phòng Công ty mẹ năm 2025 (tạm thời)

185 185/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về việc bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

186 186/NQ-HĐQT 31/12/2024 Về việc thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch 
công tác năm 2024 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 của HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

1 01/QĐ-HĐQT 04/10/2024 Về việc ban hành KH lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo, quản 
lý tại VEAM

2 02/QĐ-HĐQT 26/02/2024
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 
14/6/2023 của HĐQT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ 
phúc lợi Công ty mẹ

3 03/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về việc xếp lương đối với Chủ tịch HĐQT VEAM

4 04/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM

5 05/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về thù lao đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách VEAM

6 06/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về phụ cấp đối với Thành viên độc lập HĐQT VEAM

7 07/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về phụ cấp đối với Thành viên độc lập HĐQT VEAM

8 08/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về việc xếp lương đối với Trưởng Ban kiểm soát VEAM

9 09/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về việc xếp lương đối với Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách VEAM

10 10/QĐ-HĐQT 29/02/2024 Về thù lao đối với Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 

11 11/QĐ-HĐQT 18/3/2024 Về việc cử Đoàn đi công tác nước ngoài

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

12 12/QĐ-HĐQT 27/3/2024 Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Hoạt động bán 
hàng, thu tiền tại Nhà máy Đúc (VF)

13 13/QĐ-HĐQT 27/3/2024 Về việc cử lại Người đại diện phần vốn VEAM tại HVN

14 14/QĐ-HĐQT 01/4/2024 Về việc thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

15 15/QĐ-HĐQT 02/4/2024 Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm tra kết quả thực hiện khuyến nghị sau 
Kiểm toán nội bộ Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Nhà máy Đúc (VF)

16 16/QĐ-HĐQT 03/4/2024 Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra (lần 8)

17 17/QĐ-HĐQT 05/4/2024 Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc của 
Nhà máy ô tô VEAM (VM) (lần 04)

18 18/QĐ-HĐQT 12/4/2024 Về việc cử nhân sự tham gia Đoàn đi công tác nước ngoài

19 19/QĐ-HĐQT 22/4/2024 Về cử lại Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1

20 20/QĐ-HĐQT 22/4/2024 Về việc cử lại Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty CP NAKYCO

21 21/QĐ-HĐQT 03/5/2024 Về việc giao ông Lê Minh Hưng tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ Người đại 
diện phần vốn VEAM tại Công ty VEAM KOREA

22 22/QĐ-HĐQT 07/5/2024 Về cử lại Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Cổ Loa (CKCL)

23 23/QĐ-HĐQT 13/5/2024 Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội 
bộ tại Nhà máy Ô tô VEAM (VM)

24 24/QĐ-HĐQT 20/5/2024
Về việc cho thôi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan 
đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH 
Mekong Auto (lần 5)

25 25/QĐ-HĐQT 05/6/2024 Về việc giao tạm thời Phụ trách Ban điều hành VEAM

26 26/QĐ-HĐQT 06/6/2024 Về miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy 
nông nghiệp

27 27/QĐ-HĐQT 06/6/2024 Về miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công

28 28/QĐ-HĐQT 06/6/2024 Về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy 
nông nghiệp

29 29/QĐ-HĐQT 06/6/2024 Về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV DIESEL Sông Công

30 30/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng VEAM
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31 31/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc giao Phụ trách kế toán VEAM

32 32/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc cho thôi làm Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính 
xác số 1 (CKCX1)

33 33/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc cử Người đại diện phần vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1 
(CKCX1)

34 34/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà

35 35/QĐ-HĐQT 10/6/2024 Về việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV SVEAM đối với ông Nghiêm Trọng 
Thăng

36 36/QĐ-HĐQT 18/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với Thành viên 
HĐQT

37 37/QĐ-HĐQT 18/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với Thành viên Ban 
kiểm soát

38 38/QĐ-HĐQT 19/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Thành viên Ban điều hành 
VEAM

39 39/QĐ-HĐQT 19/6/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với nhân sự Văn phòng HĐQT, 
Ban kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT

40 40/QĐ-HĐQT 20/6/2024 Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy 
nông nghiệp Việt Nam -CTCP

41 41/QĐ-HĐQT 20/6/2024 Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

42 42/QĐ-HĐQT 21/6/2024 Về việc xếp lương đối với ông Vũ Phong Hải

43 43/QĐ-HĐQT 21/6/2024 Về việc thôi Phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 
nghiệp Việt Nam – CTCP

44 44/QĐ-HĐQT 21/6/2024 Về việc xếp trả lương đối với Phụ trách Ban điều hành

45 45/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về việc xếp lương đối với Chủ tịch HĐQT VEAM

46 46/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM

47 47/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về việc xếp lương đối với thành viên HĐQT chuyên trách VEAM

48 48/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về thù lao đối với Thành viên độc lập HĐQT VEAM

49 49/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về thù lao đối với Thành viên độc lập HĐQT VEAM

50 50/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về thù lao đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách VEAM

51 51/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về xếp lương đối với Trưởng Ban kiểm soát VEAM

52 52/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về xếp lương đối với Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách VEAM

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời gian Nội dung

53  53/QĐ-HĐQT 09/7/2024 Về xếp lương đối với Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách VEAM

54 54/QĐ-HĐQT 11/7/2024 Về việc cập nhật Ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ VEAM

55 55/QĐ-HĐQT 16/7/2024 Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra 

56 56/QĐ-HĐQT 22/7/2024 Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc của Nhà 
máy Ô tô VEAM (VM)

57 57/QĐ-HĐQT 25/7/2024
Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Hoạt động quản lý 
tài sản: Hoạt động tiếp nhận và bàn giao tài sản; Hoạt động sử dụng và quản lý tài 
sản; Hoạt động thanh lý tài sản tại Viện Công nghệ (VCN)

58 58/QĐ-HĐQT 27/8/2024 Về việc điều chỉnh, cập nhật thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu 
VEAM (lần 5)

59 59/QĐ-HĐQT 27/8/2024
Về việc điều chỉnh, cập nhật thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên 
quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty 
TNHH Mekong Auto (lần 6)

60 60/QĐ-HĐQT 30/8/2024 Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto (MAC)

61 61/QĐ-HĐQT 10/9/2024 Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Chương trình đầu 
tư công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)

62 62/QĐ-HĐQT 17/9/2024
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 
20/6/2023 của HĐQT ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ 
tại Công ty mẹ

63 63/QĐ-HĐQT 18/9/2024 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Hoàng Văn Minh

64 64/QĐ-HĐQT 27/9/2024 Về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ của VEAM

65 65/QĐ-HĐQT 27/9/2024 Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Minh Quy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VEAM

66 66/QĐ-HĐQT 14/10/2024
Về việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người quản lý, 
Kiểm soát viên Công ty do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện 
phần vốn VEAM

67 67/QĐ-HĐQT 21/11/2024 Về công tác nhân sự Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

68 68/QĐ-HĐQT 21/11/2024 Về việc điều động nhân sự

69 69/QĐ-HĐQT 30/12/2024 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh VP HĐQT

70 70/QĐ-HĐQT 31/12/2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ CÁC TIỂU 
BAN THUỘC HĐQT
Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
Hội đồng quản trị VEAM có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và là những thành viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản 
lý quản trị các tổng công ty lớn. Trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã đưa ra các ý kiến đóng góp phát huy được 
vai trò độc lập là bảo vệ được quyền lợi VEAM và thực hiện việc kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT
•	 Tiểu ban Tổ chức Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý 

các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý 
kiến chấp thuận của HĐQT. Trong năm 2024, Tiểu ban nhân sự đã tham mưu HĐQT trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối 
với người quản lý doanh nghiệp và các công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

•	 Tiểu ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật về tài chính kế toán.

•	 Tiểu ban Chiến lược có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, đầu tư phát 
triển của VEAM.

•	 Các Tiểu ban cơ bản đã phát huy vai trò tham mưu HĐQT trong công tác quản trị, giám sát hoạt động điều hành đảm bảo tính 
khách quan, độc lập trong các quyết định của HĐQT.

Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ
Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị. Các 
hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024, cụ thể: 

•	 Thực hiện kiểm toán nội bộ tại các công ty con của VEAM 
theo kế hoạch kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị phê 
duyệt tại Nghị quyết số 180/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 12 
năm 2023.

•	 Thực hiện rà soát/đánh giá/kiểm tra kết quả thực hiện 
khuyến nghị của Ban tại các đơn vị được kiểm toán từ năm 
2021 đến năm 2024 và tổng hợp tình hình thực hiện khuyến 
nghị của các đơn vị, báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ theo 
quý.

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, VEAM đã tổ chức khóa đào tạo “Tập huấn Quy định mới Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định hướng dẫn 
thi hành một số điều Luật Đấu thầu” nhằm nâng cao năng lực của Cán bộ nhân viên VEAM.

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT
STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

1 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Trưởng ban 24/6/2022 Cử nhân kinh tế

2 Bà Nguyễn Thị Diên Thành viên 24/6/2022 Cử nhân kinh tế

3 Bà Lê Thị Thanh Bình Thành viên 24/6/2022 Cử nhân kinh tế

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ tham  dự họp Tỷ lệ biểu quyết

1 Bà Nguyễn Thị Phương Lan 04/04 100% 100%

2 Bà  Nguyễn Thị Diên 04/04 100% 100%

3 Bà Lê Thị Thanh Bình 04/04 100% 100%

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, 
BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG
Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được 
quy định tại Điều lệ VEAM và Luật Doanh nghiệp như sau:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và đóng 
góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT, giám sát việc 
ban hành của các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quyết định 
của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy 
chế, quy định nội bộ của VEAM.

- Ban hành 04 văn bản gửi HĐQT và Tổng Giám đốc về báo 
cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực 
hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị VEAM năm 2023 và quý 
I, II,III/2024. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT và Ban điều hành về 
kết quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và việc thực hiện Nghị 
quyết của HĐQT VEAM năm 2023 và quý I,II,III/2024.

- Tổ chức 04 cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên về việc:  
•	 Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính  

Hợp nhất năm 2023 và 6 tháng năm 2024; thông qua nội 
dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Tờ trình phê duyệt danh 
sách công ty kiểm toán tài chính năm 2024. Xem xét, thảo 
luận báo cáo kết quả hoạt động SXKD và việc thực hiện 
Nghị quyết của HĐQT 06 tháng đầu năm 2024 của VEAM.

•	 Xem xét, thảo luận “Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 
năm 2024 của VEAM”.

•	 Ban kiểm soát đã làm việc với Ban Tài chính Kế toán và Công 
ty Kiểm toán và tư vấn UHY xem xét và trao đổi một số vấn 
đề còn tồn tại trong kỳ hoạt động báo cáo tài chính cho năm 
tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của các Chi nhánh, 
Văn phòng Công ty mẹ và Hợp nhất. 

- Trong kỳ Ban kiểm soát cùng Ban kiểm toán nội bộ kiểm toán 
tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại Nhà máy ô tô 
VEAM (VM); thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Nhà máy 
Đúc (VF) và thực hiện quản lý tài sản: Quy trình nhận và bàn giao 
tài sản; Quy trình sử dụng và quản lý tài sản: Quy trình thanh 
lý tài sản tại Viện Công nghệ; thực hiện chương trình đầu tư tại 
DISOCO.

BAN KIỂM SOÁT

•	 Chỉ ra các phát hiện có nguy cơ rủi ro trong các cuộc kiểm 
toán nhằm đưa ra cảnh báo giúp các đơn vị chủ động rà 
soát và đưa ra các biện pháp phòng tránh.

•	 Liên tục cập nhật, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động 
quản lý, điều hành để cập nhật danh mục rủi ro, rủi ro hàng 
đầu làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 
2025.

•	 Tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

•	 Ngoài các công việc nêu trên, Ban Kiểm toán nội bộ còn 
thực hiện chức năng tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản 
trị; Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
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SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ 
QUẢN LÝ KHÁC

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS (nếu có)
Không có

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI 
CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ban kiểm soát đã nhận được các thông tin và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Báo cáo hoạt động SXKD VEAM năm 2023 của 
Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và BCTC tự lập quý I, II,III/2024 của VEAM và các Công ty VEAM 
tham gia góp vốn. Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, trên cơ sở đó kịp thời giám sát hoạt động 
của VEAM. Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm soát giám sát của mình

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024, việc chi trả tiền lương, thù lao đối với 
HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT Chức vụ

Kế hoạch năm 2024 Thực hiện năm 2024

Số tháng Tỷ lệ 
(TH/KH)Số lượng Lương và thù lao 

(triệu đồng) Số lượng Lương và thù 
lao (triệu đồng)

1 Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát 10 10.134,72 8,5 7.908,44 12 78,03%

Thù lao và các khoản lợi ích của Ban điều hành 
Quỹ lương của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VEAM năm 2024 đã chi trả thấp hơn kế hoạch được HĐQT phê duyệt như sau:

TT Chức vụ

Kế hoạch năm 2024 Thực hiện năm 2024

Số tháng Tỷ lệ 
(TH/KH)Số lượng Lương và thù lao 

(triệu đồng) Số lượng Lương và thù 
lao (triệu đồng)

1
Phó Tổng Giám 

đốc, Kế toán 
trưởng

06 8.942,4 3 3.760,67 12 42,05%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
Không có

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 
giao dịch 

(VNĐ)

1 Tạp chí Công 
Thương

Đơn vị cùng chủ 
sở hữu

Tháng 
01/2024

Nghị quyết số 05/
NQ-HĐQT ngày 
16/01/2024

Hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công 
Thương giá trị 216 triệu đồng

2 Ngân hàng 
SeABank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 
01/2024

Nghị quyết số 10/NQ-
HĐQT ngày
18/01/2024 

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank giá trị 80 tỷ đồng

3 Ngân hàng 
SeABank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 
01/2024

Nghị quyết số 11/
NQ-HĐQT ngày 
23/01/2024

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank bao gồm:   
-Hội sở: 525 tỷ đồng
-CN Hà Nội: 50 tỷ đồng

4 Ngân hàng 
SeABank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 
01/2024

Nghị quyết số 15/
NQ-HĐQT ngày 
29/01/2024

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank bao gồm:   
-Hội sở: 595 tỷ đồng
-CN Hà Nội: 25 tỷ đồng

5 Ngân hàng 
SeABank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 
02/2024

Nghị quyết số 23/
NQ-HĐQT ngày 
07/02/2024

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank bao gồm:  
-Hội sở: 200 tỷ đồng
-CN Hà Nội: 535 tỷ đồng

6 Ngân hàng 
SeAbank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 5/2024
Nghị quyết số 62/
NQ-HĐQT ngày 
02/5/2024

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank bao gồm:   
-Hội sở: 07 tỷ đồng
-CN Hà Nội: 370 tỷ đồng

7 Ngân hàng 
SeAbank

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 5/2024 Nghị quyết số 72/NQ-
HĐQT ngày 14/5/2024

Hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân 
hàng SeABank giá trị 15 tỷ đồng

8 Báo Công Thương Đơn vị cùng chủ 
sở hữu

Từ tháng 
10/2024 đến 

tháng 10/2025

Nghị quyết số 132/
NQ-HĐQT ngày 
24/9/2024

Hợp đồng giữa VEAM và Báo Công 
Thương giá trị 220 triệu đồng

9
Tạp chí Công 
Thương Đơn vị cùng chủ 

sở hữu
Tháng 

12/2024

Nghị quyết số 174/
NQ-HĐQT ngày 
17/12/2024

Hợp đồng giữa VEAM và Tạp chí Công 
Thương giá trị 95.040.000 đồng

10

Công ty TNHH 
MTV Máy kéo 
và Máy nông 
nghiệp miền Nam 
(SVEAM)

Người có liên 
quan của Người 
nội bộ

Tháng 
12/2024

Nghị quyết số 182/
NQ-HĐQT ngày 
31/12/2024

Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và 
SVEAM giá trị 99.600.000 đồng

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát thấp hơn so với Quỹ lương kế hoạch được ĐHĐCĐ thường 
niên 2024 thông qua.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202487 88

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, VEAM chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trở thành công ty đại chúng quy mô 
lớn. Cơ cấu tổ chức và quản trị công ty được thiết lập và tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính và các quy định 
pháp luật liên quan. 
Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và 
các quy định pháp luật liên quan. Về cơ bản, HĐQT đã hoàn thành các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các 
nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024:

•	 Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh 
nghiệp (Điều 153), Điều lệ VEAM (Điều 27), HĐQT 
đã cơ bản thực hiện hoàn thành 12/21 nhiệm vụ, có 
09 nhiệm vụ không đánh giá do không triển khai thực 
hiện tại VEAM trong năm 2024.

•	 Công ty đã xây dựng Điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều 
lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tuân thủ Luật 
Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 
2020, các quy định liên quan và phù hợp với điều kiện 
và định hướng phát triển của Công ty; được ĐHĐCĐ 
thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024.

•	 Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã có Báo cáo hoạt 
động trình ĐHĐCĐ thường niên tuân theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

•	 Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ, chính xác và kịp 
thời thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của 
pháp luật chứng khoán về công bố thông tin cho cổ 
đông và công chúng và Quy chế về công bố thông tin 
của công ty được ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-
HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản 
trị VEAM

•	 Công ty đã thực hiện báo cáo về tình hình quản trị công ty 
tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và công bố thông tin trong 
Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp 
luật chứng khoán về công bố thông tin. Công ty đã báo cáo 
và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty định kỳ 
tháng theo quy định.

•	 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc và người quản lý khác thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi của người 
quản lý doanh nghiệp.

•	 Hệ thống quản trị VEAM được kiểm soát chặt chẽ, các 
hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị, hoạt động 
điều hành của Ban điều hành luôn minh bạch và được 
giám sát một cách cẩn trọng. 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đánh giá của Ban điều hành

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

07
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•	 VEAM chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

•	 Người lao động được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ và đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

•	 Thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Việc chi trả lương hàng tháng đúng quy định, quy chế ban hành.

•	 VEAM luôn đảm bảo các hoạt động phúc lợi cho Người lao động, quan tâm đến đời sống và chất lượng cuộc sống của Người lao 
động; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài VEAM.

•	 Người lao động được khuyến khích tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và tạo điều kiện về thời gian học. VEAM tổ chức 
đào tạo theo nhu cầu đào tạo của các bộ phận trong VEAM và hỗ trợ công tác đào tạo cho các đơn vị thành viên để nâng cao 
năng lực phục vụ nhu cầu công việc

Với tiêu chí hướng tới cộng đồng và năng lực về nhân lực, vật lực, VEAM luôn tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, thể hiện vai 
trò, trách nhiệm hàng đầu của doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, VEAM luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ, 
phòng chống dịch bệnh, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh những hỗ trợ bằng vật chất thiết thực, VEAM còn hỗ trợ bằng chính các sản 
phẩm do VEAM sản xuất như máy kéo và các máy móc nông nghiệp khác để giúp người dân có phương tiện phát triển sản xuất, thoát 
nghèo bền vững.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của 
tổ chức trong năm
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là lắp ráp và kinh doanh ô tô, đúc chi tiết. Nguyên vật liệu chính để sản xuất là sắt, thép, gang Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là lắp ráp và kinh doanh ô tô, đúc chi tiết. Nguyên vật liệu chính để sản xuất là sắt, thép, gang 
các loại.các loại.
Nhà máy ô tô VEAM (VM) chủ yếu sử dụng các bộ linh kiện nhập khẩu và một số vật tư sơn, hóa chất,… trong dây chuyền hàn, sơn, Nhà máy ô tô VEAM (VM) chủ yếu sử dụng các bộ linh kiện nhập khẩu và một số vật tư sơn, hóa chất,… trong dây chuyền hàn, sơn, 
lắp ráp. Trong năm, sử dụng 157 bộ linh kiện CKD để sản xuất, nhập kho xe thành phẩm; khoảng 20.100 lít xăng, dầu các loại phục vụ lắp ráp. Trong năm, sử dụng 157 bộ linh kiện CKD để sản xuất, nhập kho xe thành phẩm; khoảng 20.100 lít xăng, dầu các loại phục vụ 
hoạt động sản xuất, gia công, bảo quản xe thành phẩm; khoảng 31 tấn sơn, dung môi, hóa chất các loại phục vụ hoạt động sản xuất, hoạt động sản xuất, gia công, bảo quản xe thành phẩm; khoảng 31 tấn sơn, dung môi, hóa chất các loại phục vụ hoạt động sản xuất, 
gia công. Ngoài ra Nhà máy sử dụng khoảng 4 nghìn m3 gas phục vụ cho hoạt động sản xuất.gia công. Ngoài ra Nhà máy sử dụng khoảng 4 nghìn m3 gas phục vụ cho hoạt động sản xuất.
Nhà máy Đúc VEAM (VF) sử dụng các loại nguyên liệu gồm: Thép vụn, gang thỏi, gang lốc máy, fero các loại và một số loại vật tư khác Nhà máy Đúc VEAM (VF) sử dụng các loại nguyên liệu gồm: Thép vụn, gang thỏi, gang lốc máy, fero các loại và một số loại vật tư khác 
sử dụng trong ngành đúc. Tổng lượng vật tư nấu luyện trong năm 2024 khoảng 9.557 tấn/năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.sử dụng trong ngành đúc. Tổng lượng vật tư nấu luyện trong năm 2024 khoảng 9.557 tấn/năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
chính của tổ chức
Chất thải công nghiệp thông thường của VF (chủ yếu là bụi cát, xỉ) được chuyển giao cho đơn vị có chức năng hóa rắn thành gạch Chất thải công nghiệp thông thường của VF (chủ yếu là bụi cát, xỉ) được chuyển giao cho đơn vị có chức năng hóa rắn thành gạch 
block, giảm phát thải tối đa ra môi trường. Chất thải nguy hại được được thu gom, chuyển giao và xử lý đúng quy định của pháp luật block, giảm phát thải tối đa ra môi trường. Chất thải nguy hại được được thu gom, chuyển giao và xử lý đúng quy định của pháp luật 
về môi trường.về môi trường.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tiêu thụ năng lượng trực tiếp và gián tiếp
Trong năm 2024, tổng lượng điện VF tiêu thụ là 11,747 triệu kwh, tổng lượng điện VM tiêu thụ là 1,46 triệu kwh.Trong năm 2024, tổng lượng điện VF tiêu thụ là 11,747 triệu kwh, tổng lượng điện VM tiêu thụ là 1,46 triệu kwh.
Tổng lượng dầu DO mà VF sử dụng là 22.390 lít và tổng lượng gas LPG là 21.200 kg.Tổng lượng dầu DO mà VF sử dụng là 22.390 lít và tổng lượng gas LPG là 21.200 kg.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
Hệ thống lò nấu luyện của VF sử dụng là hệ thống lò cảm ứng trung tần, công nghệ tiên tiến được nhập khẩu từ Úc/Đài Loan, tiết Hệ thống lò nấu luyện của VF sử dụng là hệ thống lò cảm ứng trung tần, công nghệ tiên tiến được nhập khẩu từ Úc/Đài Loan, tiết 
kiệm điện năng.kiệm điện năng.

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng 
hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này
Từ năm 2019, VF đã lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 32.000 kwh. Tổng lượng điện tiết kiệm được (do hệ thống Từ năm 2019, VF đã lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 32.000 kwh. Tổng lượng điện tiết kiệm được (do hệ thống 
điện mặt trời sản xuất được) trong năm 2024 là 30.440 kwh.điện mặt trời sản xuất được) trong năm 2024 là 30.440 kwh.
Hằng năm, VF thực hiện nghiêm túc việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, định kỳ thực Hằng năm, VF thực hiện nghiêm túc việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, định kỳ thực 
hiện kiểm toán năng lượng theo quy địnhhiện kiểm toán năng lượng theo quy định

Tiêu thụ năng lượng

 Đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường
Với hệ thống quản lý hiện nay, hoạt động kiểm soát các chỉ tiêu môi trường đã đem lại hiệu quả bên cạnh việc tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ môi trường. Hằng năm, các nhà máy của VEAM đều thực hiện nghiêm túc việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng và báo cáo 
tình hình sử dụng năng lượng, tại Nhà máy Đúc còn định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định

Chất thải công nghiệp thông thường của Nhà máy Đúc (chủ yếu là bụi cát, xỉ) được tái sử dụng làm gạch không nung và chuyển 
giao cho đơn vị có chức năng hóa rắn thành gạch block, giảm phát thải tối đa ra môi trường. Chất thải nguy hại được được thu gom, 
chuyển giao và xử lý đúng quy định của pháp luật về môi trường.

Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp (thông qua việc sử dụng dầu DO và gas LPG) của VF là: 119,633 tấn CO2. Tổng phát thải khí Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp (thông qua việc sử dụng dầu DO và gas LPG) của VF là: 119,633 tấn CO2. Tổng phát thải khí 
nhà kính gián tiếp (qua sử dụng điện, giấy) là: 7.743,470 tấn CO2 (Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023 là 0,6592 tCO2/nhà kính gián tiếp (qua sử dụng điện, giấy) là: 7.743,470 tấn CO2 (Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023 là 0,6592 tCO2/
MWh được công bố theo văn bản số 1726/BĐKH-PTCBT ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên MWh được công bố theo văn bản số 1726/BĐKH-PTCBT ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên 
và Môi trường).và Môi trường).

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Năm 2019, VF đã lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Năm 2019, VF đã lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 
32.000 kWh. Tổng lượng điện tiết kiệm được (do hệ thống điện mặt trời sản xuất được) trong năm 2024 là 30.440 kWh. Giảm phát 32.000 kWh. Tổng lượng điện tiết kiệm được (do hệ thống điện mặt trời sản xuất được) trong năm 2024 là 30.440 kWh. Giảm phát 
thải khí nhà kính là: 20,066 tấn CO2.thải khí nhà kính là: 20,066 tấn CO2.

Tác động lên môi trường

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương
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Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Chỉ tiêu 2023 2024

Số lượng người lao động (người) 668 650

Mức lương bình quân (đồng/người/tháng)  17.118.718 16.031.058

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, 
an toàn, phúc lợi của người lao động

•	 Chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn lao động theo 
quy định tại Bộ Luật lao động và Luật an toàn vệ sinh lao 
động;

•	 Tham gia đóng Bảo hiểm đầy đủ và đúng quy định của Luật 
Bảo hiểm xã hội.

•	 Đảm bảo chi trả lương hàng tháng đúng Quy định/Quy chế 
ban hành;

•	 Đảm bảo các hoạt động phúc lợi cho Người lao động, quan 
tâm đến đời sống và chất lượng cuộc sống của Người lao 
động; hỗ trợ người lao động, tổ chức có hoàn cảnh khó khăn 
trong và ngoài VEAM.

Hoạt động đào tạo người lao động
•	 Tổ chức đào tạo theo nhu cầu đào tạo của các Văn phòng/

Ban trong VEAM và hỗ trợ công tác đào tạo cho các đơn vị 
để nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu công việc;

•	 Người lao động được Ban lãnh đạo VEAM khuyến khích 
tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và tạo điều 
kiện về thời gian học.

VEAM luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ VEAM luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ 
khắc phục hậu quả bão lũ, phòng chống dịch bệnh, đền ơn đáp khắc phục hậu quả bão lũ, phòng chống dịch bệnh, đền ơn đáp 
nghĩa. Bên cạnh những hỗ trợ bằng vật chất thiết thực, VEAM nghĩa. Bên cạnh những hỗ trợ bằng vật chất thiết thực, VEAM 
còn hỗ trợ bằng chính các sản phẩm do VEAM sản xuất như máy còn hỗ trợ bằng chính các sản phẩm do VEAM sản xuất như máy 
kéo và các máy móc nông nghiệp khác để giúp người nông dân kéo và các máy móc nông nghiệp khác để giúp người nông dân 
có phương tiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. có phương tiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. 

Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2024, VEAM triển khai Chương Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2024, VEAM triển khai Chương 
trình từ thiện trao tặng máy nông nghiệp cho đồng bào gặp khó trình từ thiện trao tặng máy nông nghiệp cho đồng bào gặp khó 
khăn bởi thiên tai bão lũ và hộ nghèo tại các địa phương trên toàn khăn bởi thiên tai bão lũ và hộ nghèo tại các địa phương trên toàn 
quốc theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm quốc theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 
2023 của Hội đồng quản trị.2023 của Hội đồng quản trị.

Đoàn từ thiện gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phòng/Đoàn từ thiện gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phòng/
ban chức năng VEAM đã trao 180 máy kéo theo đúng kế hoạch ban chức năng VEAM đã trao 180 máy kéo theo đúng kế hoạch 
và giao thêm 04 máy  theo đề xuất của Ban Kinh doanh và Phát và giao thêm 04 máy  theo đề xuất của Ban Kinh doanh và Phát 
triển thị trường, tổng số 184 máy kéo đã được bàn giao cho triển thị trường, tổng số 184 máy kéo đã được bàn giao cho 
người dân đúng đối tượng tại 09 tỉnh thành như: Lào Cai, Phú người dân đúng đối tượng tại 09 tỉnh thành như: Lào Cai, Phú 
Thọ Thái Bình,Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Thọ Thái Bình,Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Ngãi, Điện Biên.Huế, Quảng Ngãi, Điện Biên.

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
Nguồn nước cung cấp cho VM chủ yếu khai thác từ nguồn nước giếng khoan và một phần nước máy tiêu thụ từ nguồn nước của thị Nguồn nước cung cấp cho VM chủ yếu khai thác từ nguồn nước giếng khoan và một phần nước máy tiêu thụ từ nguồn nước của thị 
xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Nguồn nước cung cấp cho VF là nước thủy cục do nhà máy nước của Khu công nghiệp cung cấp. Trong năm xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Nguồn nước cung cấp cho VF là nước thủy cục do nhà máy nước của Khu công nghiệp cung cấp. Trong năm 
2024, tổng lượng nước VM và VF sử dụng là 18.695 m3.2024, tổng lượng nước VM và VF sử dụng là 18.695 m3.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng
VM có trạm xử lý nước thải và thực hiện xử lý nước thải theo đúng quy định pháp luật.VM có trạm xử lý nước thải và thực hiện xử lý nước thải theo đúng quy định pháp luật.
VF có hệ thống nước thải được đấu nối trực tiếp vào hệ thống của khu công nghiệp, khu công nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ theo VF có hệ thống nước thải được đấu nối trực tiếp vào hệ thống của khu công nghiệp, khu công nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ theo 
quy định (VF không phát sinh nước thải từ sản xuất).quy định (VF không phát sinh nước thải từ sản xuất).

Tiêu thụ nướcTiêu thụ nước

Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.
Tổng số tiền bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.Tổng số tiền bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.

Tuân thủ pháp luật về môi trườngTuân thủ pháp luật về môi trường

Trong thời gian triển khai Chương trình từ thiện, từng thành viên Trong thời gian triển khai Chương trình từ thiện, từng thành viên 
trong đoàn đã không quản nắng mưa, ngày nghỉ, Tết  dương trong đoàn đã không quản nắng mưa, ngày nghỉ, Tết  dương 
lịch để đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trao máy cho lịch để đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trao máy cho 
người dân gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, hộ nghèo tại các người dân gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, hộ nghèo tại các 
địa phương trên toàn quốc đúng đối tượng và thời gian cam kết.địa phương trên toàn quốc đúng đối tượng và thời gian cam kết.

Với cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình được giao trên, Với cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình được giao trên, 
Đoàn từ thiện trao tặng máy đã được Tổng Giám đốc, Hội đồng Đoàn từ thiện trao tặng máy đã được Tổng Giám đốc, Hội đồng 
thi đua khen thưởng Tổng công ty xem xét và khen thưởng vì thi đua khen thưởng Tổng công ty xem xét và khen thưởng vì 
những thành tích đã đạt được./.những thành tích đã đạt được./.

Chính sách liên quan đến người lao động

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa 
phươngphương
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